
 

 

 

 

 

 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. 

1. A. reply  B. energy  C. beauty  D. quickly 

2. A. fan  B. call   C. dance  D. band 

II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest. 

3. A. solar  B. engine  C. water  D. avoid 

4. A. popular  B. instrument  C. piano  D. classical 

IIII. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions. 

5. This ______ can help you fly like a bird. 

A. bus   B. train  C. jetpack  D. car 

6. You _________ I should use solar energy. 

A. but   B. because  C. or   D. and 

7. She really wants _________ out. 

A. to go  B. go   C. going  D. goes 

8. Are there ________ solar panels on the roof of the building? 

A. some  B. any   C. a lot of  D. lots of 

9. Can you play the ______ or the piano? 

A. band  B. violin  C. fan   D. rap 

10. I _________ see Tom Cruise in the cinema tonight. I bought the tickets on Monday. 

A. will   B. be   C. will be  D. am going to 

11. Many people love this song. It’s going to be a big ______ this spring.  

A. view  B. lyric  C. fan   D. hit 

12. Before it’s dark, you need to ______ a new shelter with branches. 

A. build  B. climb  C. pick   D. use 

13. If she _________ that dangerous fruit, she will feel very ill. 

A. eat   B. eating  C. eats   D. will eat 

14. Archie was  ______ than Carl. 

A. fast   B. faster  C. more fast  D. fast more 

15. A _________ has ten years. 

A. decade  B. century  C. billion  D. millennium 

IV. Write the correct form of the words in brackets. 

16. Those ________ cars save money because they travel on solar energy. (FLY) 

17. People unable to drive can choose to buy ________ cars. (DRIVE) 
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18. We like _________ music from our country. It isn’t very modern, but it’s got a good rhythm. 

(TRADITION) 

19. Samba is __________ music. You can dance to it. (BRAZIL) 

20. The blue team were the best at ______ food and drink. (FIND) 

V. Choose the option that best completes each blank in the passage. Write A, B, or C in the blank. 

Nothing to Lose 

We (21) ________ fossil fuels in our daily life, but they are limited and cause pollution. A lot of scientists are 

working hard to look for some lossless and environmentally (22) ________ sources of energy. 

Solar energy is not new to us (23) ________ we use it to dry things every day. Solar panels catch sun rays and 

change them into electricity. We know that it is renewable because the sun never stops producing sunlight. 

Wind power is also an old source of energy. In the past, explorers used wind for sailing their (24) ________ 

to distant lands. A single windmill can pump water and generate electricity. To get much more power all at 

once, people install lots of giant wind turbines on wind farms. 

If we stop using fossil fuels, our planets will be (25) ________. There is nothing to lose when we use solar 

energy or wind power. 

21. A. make  B. use   C. get 

22. A. kind  B. common  C. friendly 

23. A. because  B. so   C. but 

24. A. maps  B. ships  C. bags 

25. A. hotter  B. bigger  C. greener 

VI. Read the text and answer the questions. 

The Review Site 

Reviewer: Mia 

We are the World  raised more than $60 million for African famine victims in 1985. Jackson wrote it with 

Lionel Richie for weeks. Many famous singers joined this music video. They showed their compassion, 

sympathy and humanity. I like Michael Jackson’s songs a lot. His songs have usually got good melodies and 

the lyrics are really interesting. For me, this song is the best of his. 

Reviewer: Paul 

Trống Cơm is s folk song from the Red River Delta. Foreign tourists like the song very much when they visit 

Vietnam. Do not pay attention to its lyrics because the beats are more important. If you like dancing, you will 

love this. I often dance to it cheerfully. It sounds happy. 

26. Who did We are the World raise money for?  

A. African children.  B. African famine victims.  C. People around the world. 

27. How long did Michael Jackson write the song? 

A. Days.   B. Weeks.     C. Months. 

28. What does Mia say about We are the World’s lyrics? 



 

 

A. good   B. happy    C. interesting 

29. Where does Trống Cơm come from? 

A. The Red River Delta. B. The Mekong Delta.   C. The Nile. 

30. What does Paul often do with Trống Cơm? 

A. Sing along.   B. Clap hands.    C. Dance. 

VII. Rewrite the following sentences with the given beginning in such a way that the meanings stay 

unchanged. 

31. This jetpack can help you walk and fly like a bird. 

=> You can  _________________________________. 

32. Study hard or you’ll fail the exam. 

=> If you don’t ______________________________. 

33. Solar energy is not new to us because we use it every day. 

=> We use solar energy every day,  ______________. 

34. Both solar energy and wind energy are renewable sources of energy. 

=> Renewable sources of energy include __________. 

35. Small cars are running safely under tunnel bus. 

=> It is safe for ______________________________. 

IX. Listen to the dialogue between Alex and the immigration officer. Choose the correct answer, A, B or C.  

36. Where does Alex from? 

A. the UK   B. the USA   C. Malaysia 

37. What is Alex flying to? 

A. New York   B. Penang   C. Bintan 

38. Where is the transfer counter? 

A. Gate 17   B. Gate 18   C. Between Gate 17 and 18 

39. What would Alex like to do in the baggage claim area? 

A. Check his luggage  B. Take his luggage  C. Put something into his suitcase 

40. Where should Alex stay now? 

A. Sit on benches  B. Sit on a sofa  C. Wait at a café 

----------------------THE END---------------------- 

  



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. A 6. D 11. D 16. flying 21. B 26. B 36. A 

2. B 7. A 12. A 17. self-driving 22. C 27. B 37. B 

3. D 8. B 13. C 18. traditional 23. A 28. C 38. C 

4. C 9. B 14. B 19. Brazilian 24. B 29. A 39. B 

5. C 10. D 15. A 20. finding 25. C 30. C 40. A 

31. You can walk and fly like a bird with the help of this jetpack. 

32. If you don’t study hard, you’ll fail the exam. 

33. We use solar energy every day, so it is not new to us. 

34. Renewable sources of energy include both solar energy and wind energy. 

35. It is safe for small cars to run under the tunnel bus. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. A 

Kiến thức: Phát âm “y” 

Giải thích:  

A. reply /rɪˈplaɪ/   

B. energy /ˈen.ə.dʒi/   

C. beauty /ˈbjuːti/    

D. quickly /ˈkwɪk.li/ 

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /aɪ/, các phương án còn lại phát âm /i/. 

Chọn  

2. B 

Kiến thức: Phát âm “a” 

Giải thích:  

A. fan /fæn/   

B. call /kɔːl/    

C. dance /dæns/   

D. band /bænd/ 

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /ɔː/, các phương án còn lại phát âm /æ/. 

Chọn B 

3. D 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. solar /ˈsəʊ.lər/ 

B. engine /ˈen.dʒɪn/ 



 

 

C. water /ˈwɔː.tər/ 

D. avoid /əˈvɔɪd/ 

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn D 

4. C 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. popular /ˈpɒp.jə.lər/ 

B. instrument /ˈɪn.strə.mənt/ 

C. piano /piˈæn.əʊ/ 

D. classical /ˈklæs.ɪ.kəl/ 

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn C 

5. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. bus (n): xe buýt   

B. train (n): tàu lửa   

C. jetpack (n): bộ phản lực 

D. car (n): xe ô tô 

This jetpack can help you fly like a bird. 

(Bộ phản lực này có thể giúp bạn bay như chim.) 

Chọn C 

6. D 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. but: nhưng   

B. because: vì   

C. or: hoặc    

D. and: và 

You and I should use solar energy. 

(Bạn và tôi nên sử dụng năng lượng mặt trời.) 

Chọn D 

7. A 

Kiến thức: Dạng động từ  

Giải thích:  



 

 

Sau động từ “want” (muốn) cần một động từ ở dạng “to V”  

She really wants to go out. 

(Cô ấy thực sự muốn ra ngoài.) 

Chọn A 

8. B 

Kiến thức: Lượng từ 

Giải thích:  

A. some + danh từ số nhiều và danh từ không đếm được: một vài => dùng trong câu khẳng định 

B. any + danh từ số nhiều và danh từ không đếm được: bất kì => dùng trong câu phủ định và câu hỏi 

C. a lot of = lots of + danh từ số nhiều và danh từ không đếm được: nhiều   

Đề cho cấu trúc câu hỏi nên dùng “any”. 

Are there any solar panels on the roof of the building? 

(Có bất kỳ tấm pin mặt trời nào trên mái nhà của tòa nhà không?) 

Chọn B 

9. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. band (n): nhóm nhạc   

B. violin (n): đàn vi-ô-lông   

C. fan (n): người hâm mộ    

D. rap (n): nhạc rap 

Can you play the violin or the piano? 

(Bạn có thể chơi violin hay piano không?) 

Chọn B 

10. D  

Kiến thức: Thì tương lai gần  

Giải thích:  

Thì tương lai gần diễn tả một hành động chắc chắn xảy ra trong tương lai và đã được lên kế hoạch từ trước.  

Cấu trúc thì tương lai gần dạng khẳng định chủ ngữ “I” (tôi): S + am going to + Vo (nguyên thể) 

I am going to see Tom Cruise in the cinema tonight. I bought the tickets on Monday. 

(Tôi sẽ xem Tom Cruise trong rạp chiếu phim tối nay. Tôi đã mua vé vào thứ Hai.) 

Chọn D 

11. D 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. view (n): góc nhìn   



 

 

B. lyric (n): lời bài hát    

C. fan (n): người hâm mộ    

D. hit (n): sự thành công 

Many people love this song. It’s going to be a big hit this spring.  

(Nhiều người yêu thích bài hát này. Nó sẽ là một thành công lớn vào mùa xuân này.) 

Chọn D 

12. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. build (v): xây dựng   

B. climb (v): trèo   

C. pick  (v): nhặt   

D. use (v): sử dụng 

Before it’s dark, you need to build a new shelter with branches. 

(Trước khi trời tối, bạn cần xây dựng một nơi trú ẩn mới bằng cành cây.) 

Chọn A 

13. C 

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1 

Giải thích:  

Cấu trúc câu điều kiện loại 1: If + S + V(s/es), S + will + Vo (nguyên thể). 

If she eats that dangerous fruit, she will feel very ill. 

(Nếu cô ấy ăn trái cây nguy hiểm đó, cô ấy sẽ cảm thấy rất yếu.) 

Chọn C 

14. B 

Kiến thức: So sánh hơn  

Giải thích:  

Dấu hiệu nhận biết “than” (hơn) => cấu trúc so sánh hơn chủ ngữ với tính từ ngắn “fast” (nhanh): S1 + tobe 

+ tính từ ngắn + er + than + S2. 

Archie was faster than Carl. 

(Archie nhanh hơn Carl.) 

Chọn B 

15. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. decade (n): thập kỉ    

B. century (n): thế kỉ   



 

 

C. billion (n): tỉ  

D. millennium (n): thiên niên kỷ 

A decade has ten years. 

(Một thập kỷ có mười năm.) 

Chọn A 

16. flying 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau mạo từ “those” (những cái kia) cần một cụm danh từ. 

fly (v): bay => flying (n): bay 

Cụm từ “flying car”(xe bay) 

Those flying cars save money because they travel on solar energy. 

(Những chiếc ô tô bay kia tiết kiệm tiền vì chúng di chuyển bằng năng lượng mặt trời.) 

Đáp án: flying 

17. self-driving 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Trước danh từ “cars” (ô tô) cần một tính từ. 

drive (v): lái => self-driving (adj): tự lái 

People unable to drive can choose to buy self-driving cars. 

(Người không có khả năng lái xe có thể chọn mua ô tô tự lái.) 

Đáp án: self-driving 

18. traditional 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Trước danh từ “music” (âm nhạc) cần một tính từ.  

tradition (n): truyền thống => traditional (adj): thuộc truyền thống 

We like traditional music from our country. It isn’t very modern, but it’s got a good rhythm.  

(Chúng tôi thích âm nhạc truyền thống từ đất nước của chúng tôi. Nó không phải là rất hiện đại, nhưng nó 

có một nhịp điệu hay.) 

Đáp án: traditional 

19. Brazilian 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Trước danh từ “music” (âm nhạc) cần một tính từ.  

Brazil (n): nước Brazil => Brazilian (adj): thuộc về Brazil 



 

 

Samba is Brazilian music. You can dance to it. 

(Samba là âm nhạc của Brazil. Bạn có thể nhảy theo nó.) 

Đáp án: Brazilian 

20. finding   

Kiến thức: Dạng động từ  

Giải thích:  

Sau cụm từ “tobe good at” (giỏi về) cần một động từ ở dạng V-ing. 

fing (v): tìm kiếm 

The blue team was the best at finding food and drink. 

(Đội xanh là đội giỏi nhất trong việc tìm đồ ăn thức uống.) 

Đáp án: finding 

21. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. make (v): làm   

B. use (v): sử dụng   

C. get (v): lấy 

We use fossil fuels in our daily life, but they are limited and cause pollution. 

(Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng bị hạn chế và gây ô 

nhiễm.) 

Chọn B 

22. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. kind (adj): tốt bụng 

B. common (adj): phổ biến  

C. friendly (adj): thân thiện 

A lot of scientists are working hard to look for some lossless and environmentally friendly sources of 

energy. 

(Rất nhiều nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm một số nguồn năng lượng không cạn kiện và thân thiện với 

môi trường.) 

Chọn C 

23. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. because: vì   



 

 

B. so: vì vậy    

C. but: nhưng 

Solar energy is not new to us because we use it to dry things every day. 

(Năng lượng mặt trời không phải là mới đối với chúng ta vì chúng ta sử dụng nó để làm khô đồ đạc hàng 

ngày.) 

Chọn A 

24. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. maps (n): bản đồ   

B. ships (n): thuyền   

C. bags (n): túi 

Wind power is also an old source of energy. In the past, explorers used wind for sailing their ships to distant 

lands. 

(Năng lượng gió cũng là một nguồn năng lượng cũ. Trong quá khứ, các nhà thám hiểm đã sử dụng gió để 

chèo thuyền đến những vùng đất xa xôi.) 

Chọn B 

25. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. hotter (adj): nóng hơn 

B. bigger (adj): to hơn   

C. greener (adj): xanh hơn 

If we stop using fossil fuels, our planets will be greener. 

(Nếu chúng ta ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hành tinh của chúng ta sẽ xanh hơn.) 

Chọn C 

Bài đọc hoàn chỉnh: 

Nothing to Lose 

We (21) use fossil fuels in our daily life, but they are limited and cause pollution. A lot of scientists are 

working hard to look for some lossless and environmentally (22) friendly sources of energy. 

Solar energy is not new to us (23) because we use it to dry things every day. Solar panels catch sun rays and 

change them into electricity. We know that it is renewable because the sun never stops producing sunlight. 

Wind power is also an old source of energy. In the past, explorers used wind for sailing their (24) ships to 

distant lands. A single windmill can pump water and generate electricity. To get much more power all at once, 

people install lots of giant wind turbines on wind farms. 



 

 

If we stop using fossil fuels, our planets will be (25) greener. There is nothing to lose when we use solar 

energy or wind power. 

Tạm dịch: 

Không có gì để mất 

Chúng ta (21) sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng bị hạn chế và gây ô 

nhiễm. Rất nhiều nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm một số nguồn năng lượng (22) thân thiện với môi trường 

và không mất mát. 

Năng lượng mặt trời không phải là mới đối với chúng ta (23) bởi vì chúng ta sử dụng nó để làm khô đồ vật 

hàng ngày. Các tấm pin mặt trời bắt các tia nắng mặt trời và biến chúng thành điện năng. Chúng ta biết rằng 

nó có thể tái tạo vì mặt trời không bao giờ ngừng tạo ra ánh sáng mặt trời. 

Năng lượng gió cũng là một nguồn năng lượng cũ. Trong quá khứ, các nhà thám hiểm đã sử dụng gió để lái 

(24) tàu của họ đến những vùng đất xa xôi. Một cối xay gió duy nhất có thể bơm nước và tạo ra điện. Để có 

được nhiều năng lượng hơn cùng một lúc, người ta lắp đặt rất nhiều tua-bin gió khổng lồ tại các trang trại 

gió. 

Nếu chúng ta ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các hành tinh của chúng ta sẽ (25) xanh hơn. Không có 

gì để mất khi chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió. 

26. B 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

We are the World đã gây quỹ cho ai? 

A. Trẻ em châu Phi.  

B. Nạn nhân của nạn đói châu Phi.  

C. Mọi người trên khắp thế giới. 

Thông tin: We are the World raised more than $60 million for African famine victims in 1985. 

(We are the World đã quyên góp được hơn 60 triệu đô la cho các nạn nhân nạn đói ở châu Phi vào năm 

1985.) 

Chọn B 

27. B 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Michael Jackson đã viết bài hát trong bao lâu? 

A. Nhiều ngày.  

B. Nhiều tuần.  

C. Nhiều tháng. 

Thông tin: Jackson wrote it with Lionel Richie for weeks. 

(Jackson đã viết nó với Lionel Richie trong nhiều tuần.) 



 

 

Chọn B 

28. C 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Mia nói gì về lời bài hát của We are the World? 

A. tốt  

B. vui 

C. thú vị 

Thông tin: His songs have usually got good melodies and the lyrics are really interesting. 

(Các bài hát của anh ấy thường có giai điệu hay và lời bài hát thực sự thú vị.) 

Chọn C 

29. A  

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Trống Cơm bắt nguồn từ đâu? 

A. Đồng bằng sông Hồng.  

B. Đồng bằng sông Cửu Long.  

C. Sông Nin. 

Thông tin: Trống Cơm is s folk song from the Red River Delta. 

(Trống Cơm là dân ca của đồng bằng sông Hồng.) 

Chọn A 

30. C 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Paul thường làm gì với Trống Cơm? 

A. Hát theo.  

B. Vỗ tay.  

C. Nhảy. 

Thông tin: I often dance to it cheerfully. 

(Tôi thường nhảy theo nó một cách vui vẻ.) 

Chọn C 

31.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “can” 

Giải thích:  

- Cấu trúc viết câu với động từ khiếm khuyết “can” (có thể): S + can + Vo (nguyên thể).  

- “with the help of”: với sự giúp đỡ của 



 

 

This jetpack can help you walk and fly like a bird. 

(Bộ phản lực này có thể giúp bạn đi và bay như chim.) 

Đáp án: You can walk and fly like a bird with the help of this jetpack. 

(Bạn có thể đi bộ và bay như chim với sự trợ giúp của gói phản lực này.) 

32.  

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1 

Giải thích:  

- Câu điều kiện loại 1 diễn tả một sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.  

- Cấu trúc câu điều kiện loại 1: If + S + Vs/es, S + will + Vo (nguyên thể) 

Study hard or you’ll fail the exam.  

(Học chăm chỉ hoặc bạn sẽ trượt kỳ thi.) 

Đáp án: If you don’t study hard, you’ll fail the exam. 

(Nếu bạn không học hành chăm chỉ, bạn sẽ trượt kỳ thi.) 

33.  

Kiến thức: Mệnh đề chỉ kết quả với “so”  

Giải thích:  

Cấu trúc viết câu với “so” (vì vậy): S + V, so + S + V 

Solar energy is not new to us because we use it every day. 

(Năng lượng mặt trời không phải là mới đối với chúng ta vì chúng ta sử dụng nó hàng ngày.) 

Đáp án: We use solar energy every day, so it is not new to us. 

(Chúng tôi sử dụng năng lượng mặt trời mỗi ngày, vì vậy nó không phải là mới đối với chúng tôi.) 

34.  

Kiến thức: Thì hiện tại đơn  

Giải thích:  

- Thì hiện tại đơn diễn tả sự thật về nguồn năng lượng.  

- both…and..: cả hai  

- include (v): bao gồm 

- “and” (và) dùng để nối hai từ loại giống nhau.  

Both solar energy and wind energy are renewable sources of energy. 

(Cả năng lượng mặt trời và năng lượng gió đều là những nguồn năng lượng tái tạo.) 

Đáp án: Renewable sources of energy include both solar energy and wind energy. 

(Các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm cả năng lượng mặt trời và năng lượng gió.) 

35.  

Kiến thức: Thì hiện tại đơn  

Giải thích:  

- Thì hiện tại đơn diễn tả sự thật có ở hiện tại  



 

 

- Cấu trúc viết câu với “tobe” và tính từ bắt đầu bằng chủ ngữ số ít “it” ở hiện tại đơn: S + is + tính từ + for 

O + to V.  

Small cars are running safely under tunnel bus. 

(Xe ô tô nhỏ đang chạy an toàn dưới xe buýt trên cao.) 

Đáp án: It is safe for small cars to run under the tunnel bus. 

(Nó an toàn cho những chiếc xe ô tô nhỏ chạy phía  xe buýt trên cao.) 

36. A 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Alex đến từ đâu? 

A. Vương quốc Anh  

B. Hoa Kỳ  

C. Malaysia 

Thông tin: Good morning. I’m from the UK. 

(Chào buổi sáng. Tôi đến từ Vương quốc Anh.) 

Chọn A 

37. B 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Alex đang bay tới đâu? 

A. New York    

B. Penang    

C. Bintan 

Thông tin: I’m flying to Penang, Malaysia. 

(Tôi đang bay đến Penang, Malaysia.) 

Chọn B 

38. C 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Quầy chuyển tiền ở đâu? 

A. Cổng 17  

B. Cổng 18  

C. Giữa cổng 17 và 18 

Thông tin: It’s on this floor, on the left, between Gate 17 and Gate 18. 

(Nó ở tầng này, bên trái, giữa Cổng 17 và Cổng 18.) 

Chọn C 



 

 

39. B 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Alex muốn làm gì ở khu vực nhận hành lý? 

A. Kiểm tra hành lý của anh ấy  

B. Lấy hành lý của anh ấy  

C. Bỏ thứ gì đó vào vali của anh ấy 

Thông tin: Can I go to the baggage claim area? I would like to take my baggage. 

(Tôi có thể đến khu vực lấy hành lý không? Tôi muốn lấy hành lý của mình.) 

Chọn B 

40. A 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Alex nên ở đâu bây giờ? 

A. Ngồi trên ghế dài  

B. Ngồi trên ghế sofa  

C. Chờ ở quán cà phê 

Thông tin: Please, turn left over there and you’ll see some benches. 

(Xin vui lòng, rẽ trái ở đó và bạn sẽ thấy một số băng ghế.) 

Chọn A 

Bài nghe: 

I.O = Immigration Officer  

I.O.: Good morning. Where are you from? 

Alex: Good morning. I’m from the UK. Do you know where the transfer counter is? I’m flying to Penang, 

Malaysia. This is my first flight. 

I.O.: It’s on this floor, on the left, between Gate 17 and Gate 18. 

Alex: Can I go to the baggage claim area? I would like to take my baggage. 

I.O.: Oh, no. You mustn’t clear the immigration. Your baggage is following you to Malaysia. 

Alex: Thank you. Where can I stay now? 

I.O.: You are welcome. Please, turn left over there and you’ll see some benches. Here is your passport. 

Enjoy your flight. 

Alex: Thanks a lot. Bye. 

Tạm dịch: 

I.O = Cán bộ xuất nhập cảnh 

I.O.: Chào buổi sáng. Bạn đến từ đâu? 



 

 

Alex: Chào buổi sáng. Tôi đến từ Vương quốc Anh. Bạn có biết quầy chuyển tiền ở đâu không? Tôi đang 

bay đến Penang, Malaysia. Đây là chuyến bay đầu tiên của tôi. 

I.O.: Nó ở tầng này, bên trái, giữa Cổng 17 và Cổng 18. 

Alex: Tôi có thể đến khu vực nhận hành lý được không? Tôi muốn lấy hành lý của mình. 

I.O.: Ồ, không. Bạn không được xóa nhập cư. Hành lý của bạn đang theo bạn đến Malaysia. 

Alex: Cảm ơn bạn. Tôi có thể ở đâu bây giờ? 

I.O.: Không có chi. Xin vui lòng, rẽ trái ở đó và bạn sẽ thấy một số băng ghế. Đây là hộ chiếu của bạn. Tận 

hưởng chuyến bay của bạn. 

Alex: Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. 

1. A. run  B. fun   C. put   D. sun 

2. A. rock  B. clothes  C. show  D. know 

II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest. 

3. A. economical B. convenient  C. amphibious  D. renewable 

4. A. music  B. concert  C. popcorn  D. become 

IIII. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions. 

5. An amphibious bus can run on water and ______. 

A. sand  B. land   C. field  D. sky 

6. Work hard  _______ you will be poor. 

A. or   B. because  C. but   D. and 

7. _________ to play football after school? 

A. Are you going B. Will you  C. You will  D. You are going 

8. Look! Small cars are running under the  ______ . 

A. boat   B. train  C. aircraft  D. tunnel bus 

9. Would you like to have ________ coffee? 

A. lots of  B. a lot of  C. any    D. some 

10. Is this music by his favorite pop  ______ ? 

A. hit   B. violin  C. song  D. band 

11. You _________ eat in the library. That’s the rule. 

A. mustn’t  B. must  C. should  D. shouldn’t 

12. If you see a big bear, you can  ______ up a tree. 

A. avoid  B. climb  C. find   D. run 

13. A good _________ contains a lot of vegetables. 

A. snack  B. health  C. diet   D. height 

14. She is _______ than her brother. 

A. shorter  B. more short  C. short more  D. short 

15. Solar energy is not _________ to us because we use it every day. 

A. old   B. new    C. safe   D. renewable 

IV. Write the correct form of the words in brackets. 

16. They only picked fruit that was safe to eat and they avoided all _________ plants. (DANGER) 

17. A map is __________ when you need something show you the way. (USE) 
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18. He remembered _________ programmes from the TV and he decided to stay where he was that night. 

(SURVIVE) 

19. People in Slovakia were _________ to see a flying car in the sky on Monday 28 June, 2021. 

(SURPRISE) 

20. After the successful test ________, they hope to sell the first AirCar Prototype 1 at the beginning of 

2022. (FLY) 

V. Read the following passage and choose the best answer to fill in each blank. 

There is now an amazing new car that can run on air. It is cheap, creates no pollution and costs almost (21) 

_________ to run. 

The new CAT (compressed air technology) car was (22) _________display at the Paris motor show. The car 

was invented by a Frenchman Guy Negre. He has spent the last six years (23) _________his idea and has now 

produced a car that can travel up to 120 miles (200 kilometres) on one tank of compressed air and reach speeds 

of up to 65 mph (110 kph). The car will cost around 7,000 pounds and will come complete with (24) 

_________own refuelling system. 

There is a problem with the car though. It will take around four to five hours to refuel. A high speed refuelling 

station has been designed, (25) _________this will cost around 70,000 pounds. 

21. A. anything B. nothing  C. something  D. everything 

22. A. on   B. in   C. by   D. at 

23. A. develop  B. to develop  C. developing  D. developed 

24. A. their  B. our   C. his   D. its 

25. A. but  B. and   C. or   D. so 

VI. Read the text and answer the questions. 

A Success Story 

Jamal Edwards is the boss of a music Youtube channel, and he even received an award from the queen for his 

services to music. So, what’s his story? 

Jamal was born in England in 1990. At sixteen, with a video camera, he uploaded a video of foxes and received 

1,000 visits! Soon he wanted to combine his love of filming with his passion for grime – a type of hip hop 

music. 

Jamal began filming some grime artists when they were performing in the street and at concerts. After his 

posts, thousands of people watched and downloaded the videos. 

In 2007 he created his own online TV station, SBTV. First, he added live concerts and interviews with 

musicians to grime music videos. Later, he started including different types of music to attract more viewers. 

The strategy worked, and today, SBTV is very popular among young people. 

26. Why did Jamal receive an award? 

A. For his famous songs B. For his service to music C. For his musical instruments 

27. What were Jamal’s two hobbies when he was sixteen? 



 

 

A. Making videos and grime music. 

B. Dancing and making videos 

C. Singing and dancing 

28. Why were Jamal’s grime videos successful? 

A. He added live music and videos. 

B. He created videos of famous musicians. 

C. He added live concerts and interviews with musicians. 

29. Why did Jamal decide to create his own TV station? 

A. He wanted to sell more videos. 

B. He wanted to combine filming and grime music. 

C. He wanted to make more friends. 

30. What did Jamal do to increase the number of SBTV viewers?  

A. He made more videos of music. 

B. He added amazing beats to the songs. 

C. He included different types of music. 

VII. Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence. 

31. he / try / his / must / best / . 

_________________________________ 

32. Anna / any / does / cash / not / have / . 

_________________________________ 

33. there / any / are / panels / solar / the / on / this / of / roof / building /? 

_________________________________ 

34. like / you / to / would / with / dance / me / ? 

_________________________________ 

35. sit / you / here / cannot / . 

_________________________________ 

IX. Listen to a conversation and choose the best option, A, B or C.  

36. What is Peter doing? 

A. He is listening to music. B. He is watching a clip. C. He is opening a window. 

37. Olga thinks the flying car is convenient because ____________.  

A. it can avoid traffic jam. B. it can go faster.  C. many passengers can travel with it. 

38. At what speed can the car fly? 

A. 100 kmph.   B. 150 kmph.   C. 200 kmph 

39. When will the car be sold? 

A. In the next 2 years.  B. In the next 5 years.  C. In the next 10 years. 

 



 

 

40. What does Olga believe? 

A. She believes that she can fly. 

B. She thinks she will create a better car. 

C. She believes that she can make more money. 

----------------------THE END---------------------- 

 

  



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. C 6. A 11. A 16. dangerous 21. B 26. B 36. B 

2. A 7. A 12. B 17. useful 22. A 27. A 37. A 

3. A 8. D 13. C 18. survival 23. C 28. A 38. C 

4. D 9. D 14. A 19. surprised 24. D 29. B 39. B 

5. B 10. C 15. B 20. flight 25. A 30. C 40. A 

31. He must try his best. 

32. Anna does not have any cash. 

33. Are there any solar panels on the roof of this building? 

34. Would you like to dance with me? 

35. You cannot sit here. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. C 

Kiến thức: Phát âm “u” 

Giải thích:  

 A. run /rʌn/   

B. fun /fʌn/    

C. put /pʊt/    

D. sun /sʌn/ 

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /ʊ/, các phương án còn lại phát âm /ʌ/. 

Chọn C 

2. A 

Kiến thức: Phát âm “o” 

Giải thích:  

A. rock /rɒk/   

B. clothes /kləʊðz/   

C. show /ʃəʊ/   

D. know /nəʊ/ 

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /ɒ/, các phương án còn lại phát âm /əʊ/. 

Chọn A 

3. A 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. economical /ˌiː.kəˈnɒm.ɪ.kəl/ 



 

 

B. convenient /kənˈviː.ni.ənt/ 

C. amphibious /æmˈfɪb.i.əs/ 

D. renewable /rɪˈnjuː.ə.bəl/ 

Phương án A có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Chọn A 

4. D 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. music /ˈmjuː.zɪk/ 

B. concert /ˈkɒn.sət/ 

C. popcorn /ˈpɒp.kɔːn/ 

D. become /bɪˈkʌm/ 

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn D 

5. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. sand (n): cát   

B. land (n): trên cạn    

C. field (n): cánh đồng   

D. sky (n): bầu trời 

An amphibious bus can run on water and land. 

(Một chiếc xe buýt lưỡng cư có thể chạy trên mặt nước và trên cạn.) 

Chọn B 

6. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. or: hoặc    

B. because: vì   

C. but: nhưng    

D. and: và 

Work hard or you will be poor. 

(Làm việc chăm chỉ hoặc bạn sẽ nghèo.) 

Chọn A 

7. A 

Kiến thức: Thì tương lai gần   



 

 

Giải thích:  

Thì tương lai gần diễn tả một hành động diễn ra trong tương lai có kế hoạch, sắp xếp từ trước. 

Cấu trúc câu hỏi với thì tương lai gần chủ ngữ số nhiều “You” (bạn): Are + S + going to + Vo (nguyên thể). 

Are you going to play football after school? 

(Bạn sẽ chơi bóng đá sau giờ học chứ?) 

Chọn A  

8. D 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. boat  (n): tàu   

B. train (n): tàu hỏa   

C. aircraft (n): phi cơ    

D. tunnel bus (n): xe bus trên cao 

Look! Small cars are running under the tunnel bus. 

(Nhìn! Xe ô tô nhỏ đang chạy dưới xe buýt trên cao.) 

Chọn D 

9. D 

Kiến thức: Lượng từ 

Giải thích:  

A. lots of = a lot of + danh từ số nhiều và danh từ không đếm được: nhiều  

C. any + danh từ số nhiều và danh từ không đếm được: bất kì => dùng trong câu phủ định và câu hỏi  

D. some + danh từ số nhiều và danh từ không đếm được: một vài => dùng trong câu khẳng định  

Cấu trúc lời mời sẽ dùng “some”  

Would you like to have some coffee? 

(Bạn có muốn uống cà phê không?) 

Chọn D 

10. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. hit (n): sự thành công   

B. violin (n): đàn vi-ô-lông   

C. song (n): bài hát   

D. band (n): nhóm nhạc 

Is this music by his favorite pop song? 

(Đây có phải là nhạc của bài hát pop yêu thích của anh ấy không?) 

Chọn C 



 

 

11. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. mustn’t: không được   

B. must: phải   

C. should: nên   

D. shouldn’t: không nên 

You mustn’t eat in the library. That’s the rule. 

(Bạn không được ăn trong thư viện. Đó là luật.) 

Chọn A 

12. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. avoid (v): tránh    

B. climb (v): trèo   

C. find (v): tìm   

D. run (v): chạy 

If you see a big bear, you can climb up a tree. 

(Nếu bạn nhìn thấy một con gấu lớn, bạn có thể trèo lên cây.) 

Chọn B 

13. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. snack (n): bữa ăn nhẹ    

B. health (n): sức khỏe   

C. diet (n): chế độ dinh dưỡng   

D. height (n): chiều cao 

A good diet contains a lot of vegetables. 

(Một chế độ ăn uống tốt có nhiều rau.) 

Chọn C 

14. A 

Kiến thức: So sánh hơn   

Giải thích:  

Dấu hiệu nhận biết “than” (hơn) => cấu trúc so sánh hơn chủ ngữ với tính từ ngắn “short” (ngắn): S1 + tobe 

+ tính từ ngắn + er + than + S2. 

She is shorter than her brother. 



 

 

(Cô ấy thấp hơn anh trai cô ấy.) 

Chọn A 

15. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. old (adj): cũ  

B. new (adj): mới    

C. safe (adj): an toàn   

D. renewable (adj): có thể tái tạo 

Solar energy is not new to us because we use it every day. 

(Năng lượng mặt trời không phải là mới đối với chúng ta vì chúng ta sử dụng nó hàng ngày.) 

Chọn B 

16. dangerous 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Trước danh từ “plants” (thực vật) cần một tính từ. 

danger (n): mối nguy 

=> dangerous (adj): nguy hiểm 

They only picked fruit that was safe to eat and they avoided all dangerous plants. 

(Họ chỉ chọn trái cây an toàn để ăn và họ tránh tất cả các loại cây nguy hiểm.) 

Đáp án: dangerous 

17. useful 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ tobe “is” cần một tính từ.  

use (v): sử dụng => useful (adj): hữu dụng 

A map is useful when you need something to show you the way. 

(Bản đồ rất hữu ích khi bạn cần thứ gì đó chỉ đường cho bạn.) 

Đáp án: useful 

18. survival 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Trước danh từ “programmes” (chương trình) cần một danh từ để tạo thành cụm danh từ có nghĩa.  

survive (v): tồn tại => survival (n): sự sinh tồn 

He remembered survival programmes from the TV and he decided to stay where he was that night. 

(Anh ấy nhớ các chương trình sinh tồn trên TV và anh ấy quyết định ở lại nơi anh ấy ở vào đêm đó.) 



 

 

Đáp án: survival 

19. surprised   

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ tobe “were” cần một tính từ. 

surprise (v): gây bất ngờ 

=> surprised (adj): bị bất ngờ => mô tả đối tượng bị tác động   

=> surprising (adj): bất ngờ => mô tả bản chất của đối tượng  

People in Slovakia were surprised to see a flying car in the sky on Monday 28 June, 2021. 

(Người dân Slovakia kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc ô tô bay trên bầu trời vào thứ Hai ngày 28 tháng 6 

năm 2021.) 

Đáp án: surprised 

20. flight 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau tính từ “successful” (thành công) cần một danh từ. 

fly (v): bay => flight (n): chuyến bay  

Cụm từ “test flight”: chuyến bay thử nghiệm  

After the successful test flight, they hope to sell the first AirCar Prototype 1 at the beginning of 2022. 

(Sau chuyến bay thử nghiệm thành công, họ hy vọng sẽ bán được chiếc AirCar Prototype 1 đầu tiên vào đầu 

năm 2022.) 

Đáp án: flight 

21. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. anything: bất kì thứ gì  

B. nothing: không có thứ gì   

C. something: một thứ gì đó   

D. everything: mọi thứ 

There is now an amazing new car that can run on air. It is cheap, creates no pollution and costs almost 

nothing to run. 

(Bây giờ có một chiếc xe mới tuyệt vời có thể chạy bằng không khí. Nó rẻ, không gây ô nhiễm và hầu như 

không tốn chi phí vận hành.) 

Chọn B 

22. A 

Kiến thức: Giới từ   



 

 

Giải thích:  

A. on: trên  

B. in: trong    

C. by: bởi    

D. at: tại 

Cụm từ “on display”: trưng bày 

The new CAT (compressed air technology) car was on display at the Paris motor show. 

(Chiếc xe CAT (công nghệ khí nén) mới đã được trưng bày tại triển lãm ô tô Paris.) 

Chọn A 

23. C 

Kiến thức: Dạng động từ   

Giải thích:  

Sau động từ “spent” (dành ra) cần một động từ ở dạng V-ing. 

develop (v): phát triển 

He has spent the last six years developing his idea and has now produced a car that can travel up to 120 

miles, 

(Anh ấy đã dành sáu năm qua để phát triển ý tưởng của mình và hiện đã sản xuất được một chiếc ô tô có thể 

đi được quãng đường 120 dặm,) 

Chọn C 

24. D 

Kiến thức: Tính từ sở hữu  

Giải thích:  

A. their: của họ   

B. our: của chúng tôi    

C. his: của anh ấy    

D. its: của nó 

The car will cost around 7,000 pounds and will come complete with its own refuelling system. 

(Chiếc xe sẽ có giá khoảng 7.000 bảng Anh và sẽ hoàn thiện với hệ thống tiếp nhiên liệu riêng của nó.) 

Chọn D 

25. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. but: nhưng  

B. and: và    

C. or: hoặc    

D. so: vì vậy 



 

 

A high speed refuelling station has been designed, but this will cost around 70,000 pounds. 

(Một trạm tiếp nhiên liệu tốc độ cao đã được thiết kế, nhưng sẽ tiêu tốn khoảng 70.000 bảng Anh.) 

Chọn A 

Bài đọc hoàn chỉnh: 

There is now an amazing new car that can run on air. It is cheap, creates no pollution and costs almost (21) 

nothing to run. 

The new CAT (compressed air technology) car was (22) on display at the Paris motor show. The car was 

invented by a Frenchman Guy Negre. He has spent the last six years (23) developing his idea and has now 

produced a car that can travel up to 120 miles (200 kilometres) on one tank of compressed air and reach speeds 

of up to 65 mph (110 kph). The car will cost around 7,000 pounds and will come complete with (24) its own 

refuelling system. 

There is a problem with the car though. It will take around four to five hours to refuel. A high speed refuelling 

station has been designed, (25) but this will cost around 70,000 pounds. 

Tạm dịch: 

Bây giờ có một chiếc xe mới tuyệt vời có thể chạy bằng không khí. Nó rẻ, không gây ô nhiễm và hầu như (21) 

không tốn gì để vận hành. 

Xe CAT (công nghệ khí nén) mới đã được (22) trưng bày tại triển lãm ô tô Paris. Chiếc xe được phát minh 

bởi một người Pháp Guy Negre. Anh ấy đã dành sáu năm qua (23) để phát triển ý tưởng của mình và hiện đã 

sản xuất được một chiếc ô tô có thể di chuyển quãng đường 120 dặm (200 km) trên một bình khí nén và đạt 

tốc độ lên tới 65 dặm/giờ (110 km/h). Chiếc xe sẽ có giá khoảng 7.000 bảng Anh và sẽ hoàn thiện với hệ thống 

tiếp nhiên liệu (24) của riêng nó. 

Có một vấn đề với chiếc xe mặc dù. Sẽ mất khoảng bốn đến năm giờ để tiếp nhiên liệu. Một trạm tiếp nhiên 

liệu tốc độ cao đã được thiết kế, (25) nhưng điều này sẽ tốn khoảng 70.000 bảng Anh. 

26. B 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Tại sao Jamal nhận được giải thưởng? 

A. Vì những bài hát nổi tiếng của anh ấy  

B. Vì sự phục vụ của anh ấy đối với âm nhạc  

C. Vì những nhạc cụ của anh ấy 

Thông tin: Jamal Edwards is the boss of a music Youtube channel, and he even received an award from 

the queen for his services to music. 

(Jamal Edwards là ông chủ của một kênh Youtube âm nhạc, thậm chí anh còn nhận được giải thưởng từ nữ 

hoàng vì những cống hiến cho âm nhạc.) 

Chọn B 

27. A 



 

 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Hai sở thích của Jamal khi anh ấy mười sáu tuổi là gì? 

A. Làm video và nhạc grime. 

B. Nhảy múa và làm video 

C. Hát múa 

Thông tin: At sixteen, with a video camera, he uploaded a video of foxes and received 1,000 visits! Soon he 

wanted to combine his love of filming with his passion for grime. 

(Năm mười sáu tuổi, với một chiếc máy quay video, anh ấy đã tải lên một video về những con cáo và nhận 

được 1.000 lượt truy cập! Chẳng mấy chốc, anh ấy muốn kết hợp tình yêu quay phim với niềm đam mê 

grime của mình) 

Chọn A 

28. A 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Tại sao các video nhạc grime của Jamal lại thành công? 

A. Anh ấy đã thêm nhạc và video trực tiếp. 

B. Anh ấy đã tạo ra các video của các nhạc sĩ nổi tiếng. 

C. Anh ấy đã thêm các buổi hòa nhạc trực tiếp và các cuộc phỏng vấn với các nhạc sĩ. 

Thông tin: Jamal began filming some grime artists when they were performing in the street and at 

concerts. After his posts, thousands of people watched and downloaded the videos. 

(Jamal bắt đầu quay phim một số nghệ sĩ grime khi họ biểu diễn trên đường phố và tại các buổi hòa nhạc. 

Sau bài đăng của anh, hàng nghìn người đã xem và tải video về.) 

Chọn A 

29. B 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Tại sao Jamal quyết định thành lập đài truyền hình của riêng mình? 

A. Anh ấy muốn bán được nhiều video hơn. 

B. Anh ấy muốn kết hợp quay phim và âm nhạc grime. 

C. Anh ấy muốn kết bạn nhiều hơn. 

Thông tin: he added live concerts and interviews with musicians to grime music videos. 

(anh ấy đã thêm các buổi hòa nhạc trực tiếp và các cuộc phỏng vấn với các nhạc sĩ vào các video âm nhạc 

grime.) 

Chọn B 

30. C 



 

 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Jamal đã làm gì để tăng lượng người xem SBTV? 

A. Anh ấy đã làm nhiều video ca nhạc hơn. 

B. Anh ấy đã thêm những nhịp điệu tuyệt vời vào các bài hát. 

C. Anh ấy bao gồm các loại âm nhạc khác nhau. 

Thông tin: he started including different types of music to attract more viewers. 

(anh ấy bắt đầu đưa vào các loại nhạc khác nhau để thu hút nhiều người xem hơn.) 

Chọn C 

31.  

Kiến thức: Sắp xếp trật tự câu  

Giải thích:  

- Cấu trúc viết câu với động từ khiếm khuyết “must” (phải): S + must + Vo (nguyên thể). 

- “try his best”: cố hết sức của anh ấy 

Đáp án: He must try his best. 

(Anh ấy phải cố gắng hết sức.) 

32.  

Kiến thức: Sắp xếp trật tự câu  

Giải thích:  

Cấu trúc viết câu với thì hiện tại đơn ở dạng phủ định của động từ thường chủ ngữ số ít “Anna”: S + doesn’t 

+ Vo (nguyên thể). 

- “any”: bất kì => cộng danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được, dùng cho câu phủ định và 

câu hỏi 

Đáp án: Anna does not have any cash. 

(Anna không có tiền mặt.) 

33.  

Kiến thức: Sắp xếp trật tự câu  

Giải thích:  

“There are” + danh từ đếm được số nhiều: có… 

- Cấu trúc câu hỏi ở thì hiện tại đơn với “there are”: Are there + any + danh từ đếm được số nhiều? 

- “on the roof”: trên mái nhà  

- “any”: bất kì => cộng danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được, dùng cho câu phủ định và 

câu hỏi 

Đáp án: Are there any solar panels on the roof of this building? 

(Có tấm pin mặt trời nào trên mái của tòa nhà này không?) 

34.  



 

 

Kiến thức: Sắp xếp trật tự câu  

Giải thích:  

Cấu trúc câu mời gọi với “would like” (muốn): Would you like + TO Vo (nguyên thể) 

dance (v): nhảy 

Đáp án: Would you like to dance with me? 

(Bạn có muốn nhảy cùng tôi không?) 

35.  

Kiến thức: Sắp xếp trật tự câu  

Giải thích:  

- Cấu trúc viết câu với động từ khiếm khuyết “can” (có thể) ở dạng phủ định: S + cannot + Vo (nguyên thể). 

sit (v): ngồi 

Đáp án: You cannot sit here. 

(Bạn không thể ngồi ở đây.) 

36. B 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Peter đang làm gì? 

A. Anh ấy đang nghe nhạc.  

B. Anh ấy đang xem một đoạn clip.  

C. Anh ấy đang mở một cửa sổ. 

Thông tin: I'm watching a clip of a flying car. 

(Tôi đang xem một clip về một chiếc ô tô bay.) 

Chọn B 

37. A 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Olga nghĩ ô tô bay tiện lợi vì ____________. 

A. nó có thể tránh kẹt xe.  

B. nó có thể đi nhanh hơn.  

C. nhiều hành khách có thể đi du lịch với nó. 

Thông tin: Yes! So, we can avoid traffic jams. We’ll have a convenient vehicle. 

(Đúng! Vì vậy, chúng ta có thể tránh tắc đường. Chúng ta sẽ có một phương tiện thuận tiện.) 

Chọn A 

38. C 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  



 

 

Xe có thể bay với tốc độ bao nhiêu? 

A. 100 km/h.  

B. 150 km/h.  

C. 200 km/h 

Thông tin: They say that it can fly 200 kilometers per hour. 

(Họ nói rằng nó có thể bay 200 km một giờ.) 

Chọn C 

39. B 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Khi nào xe sẽ được bán? 

A. Trong 2 năm tới.  

B. Trong 5 năm tới.  

C. Trong 10 năm tới. 

Thông tin: The company says they will sell it in the next five years. 

(Công ty cho biết họ sẽ bán nó trong 5 năm tới.) 

Chọn B 

40. A 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Olga tin gì? 

A. Cô ấy tin rằng mình có thể bay. 

B. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ tạo ra một chiếc ô tô tốt hơn. 

C. Cô ấy tin rằng cô ấy có thể kiếm được nhiều tiền hơn. 

Thông tin: I believe I can fly. 

(Tôi tin rằng tôi có thể bay.) 

Chọn A 

Bài nghe: 

Olga: Hello Peter! What are you doing? 

Peter: Hi Olga! I'm watching a clip of a flying car. Look! It is opening the wings. 

Olga: It's so wonderful. Oh! It begins to lift. 

Peter: That's right! It can pass over other cars on the street. 

Olga: Yes! So, we can avoid traffic jams. We’ll have a convenient vehicle. 

Peter: They say that it can fly 200 kilometers per hour. It’s faster than any other running car. 

Olga: How much is it Peter? 

Peter: It is in the making. The company says they will sell it in the next five years.  



 

 

Olga: I hope it will be popular in the next 10 years. I believe I can fly. 

Peter: Sure, I think I can earn enough money to afford it in the next 10 years. 

Tạm dịch: 

Olga: Xin chào Peter! Bạn đang làm gì thế? 

Peter: Chào Olga! Tôi đang xem một clip về một chiếc ô tô bay. Nhìn kìa! Nó đang mở cánh. 

Olga: Thật tuyệt vời. Ồ! Nó bắt đầu nâng lên. 

Peter: Đúng vậy! Nó có thể vượt qua những chiếc xe khác trên đường phố. 

Olga: Vâng! Vì vậy, chúng ta có thể tránh tắc đường. Chúng ta sẽ có một phương tiện thuận tiện. 

Peter: Họ nói rằng nó có thể bay 200 km/h. Nó nhanh hơn bất kỳ chiếc xe đang chạy nào khác. 

Olga: Nó bao nhiêu vậy Peter? 

Peter: Nó đang trong quá trình sản xuất. Công ty cho biết họ sẽ bán nó trong 5 năm tới. 

Olga: Tôi hy vọng nó sẽ phổ biến trong 10 năm tới. Tôi tin rằng tôi có thể bay. 

Peter: Chắc chắn rồi, tôi nghĩ mình có thể kiếm đủ tiền để chi trả cho nó trong 10 năm tới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. 

1. A. ferry  B. fly   C. happy  D. very 

2. A. prize  B. ride   C. night  D. win 

II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest. 

3. A. schedule  B. balloon  C. service  D. cheaper 

4. A. material  B. operate  C. holiday  D. bicycle 

IIII. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions. 

5. Can I have your son’s birth   ______  ? 

A. name  B. certificate  C. day 

6. Fossil fuels cause_________. 

A. wind  B. sunlight  C. pollution 

7. You should______ hard. 

A. study  B. to study  C. studying 

8. There is no  _________  to solar energy and wind power. 

A. idea   B. limit  C. innovation 

9. His brother likes football,  _________  he doesn’t. 

A. and   B. or   C. but 

10. There are ________  _  solar panels on the roof of this building. 

A. one   B. any   C. lots of 

11. Does the song have a positive______  ? 

A. hit   B. review  C. star 

12. I imagine that there _________ many people at the concert tonight. 

A. are   B. are going to be C. will be 

13. I’m ______ an event for my school this month. 

A. working  B. organizing  C. winning 

14. If you’re into pop music, you  _________  this catchy song. 

A. love   B. are going to love C. will love 

15. How many _________  does Taylor Swift have? 

A. fans   B. drums  C. bands 

IV. Write the correct form of the words in brackets. 

16. Amanda wants to be the most famous singer in the world. She's got a lot of ________! (AMBITIOUS) 

17. When the band play a concert, they never stop dancing. They’re really __________! (ENERGY) 
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18. Some popular alternative energy sources are hydroelectric power, __________ power and wind power. 

(SUN) 

19. Biomass fuels include wood, forest, animal waste, grains, _________ crops and aquatic plants. 

(AGRICULTURE) 

20. The __________ flight from New York to London was just under three hours. (FAST) 

V. Choose the option that best completes each blank in the passage. Write A, B, or C in the blank. 

GPS and Survival 

The USA (21) _________ the Global Positioning System (GPS) in the 1970s. At first, it was a military project, 

but now anyone can use the system to find out exactly their locations, and (22) _________ their movements. 

For GPS to work, your receiver (or smartphone) must be in contact with four or more satellites in space. Then 

it uses the data to calculate the exact time and (23) _________ on Earth.  

However, it is not enough for survival situations (escaping the jungles or deserts) because you must know 

your direction - which way you are moving and your speed - how (24) _________ you are moving. GPS 

provides this information, by tracking your position over time. 

For modern explorers, a smartphone and GPS are as important as a compass, torch and a map. With the right 

applications, your (25) _________ will help you survive. 

21. A. gave   B. took   C. invented 

22. A. know   B. track  C. follow 

23. A. position   B. face   C. way 

24. A. far   B. fast   C. often 

25. A. book   B. bag   C. smartphone 

VI. Read the passage and decide whether the statements are TRUE (T) or FALSE (F). 

Nothing to Lose 

We use fossil fuels in our daily life, but they are limited and cause pollution. A lot of scientists are working 

hard to look for some lossless and environmentally friendly sources of energy. 

Solar energy is not new to us because we use it to dry things every day. Solar panels catch sun rays and change 

them into electricity. We know that it is renewable because the sun never stops producing sunlight. 

Wind power is also an old source of energy. In the past, explorers used wind for sailing their ships to distant 

lands. A single windmill can pump water and generate electricity. To get much more power all at once, people 

install lots of giant wind turbines on wind farms. 

If we stop using fossil fuels, our planets will be greener. There is nothing to lose when we use solar energy or 

wind power. 

26. What source of power is limited? 

A. Solar energy.  B. Fossil fuels.  C. Wind power 

27. Why is solar energy renewable? 

A. The sun always produces sunlight. 



 

 

B. The sun is very hot. 

C. The sun is always there. 

28. What are installed to get wind power at once? 

A. Solar panels   B. Flying machines  C. Giant wind turbines 

29. If we stop using fossil fuels, our planet will be _____________. 

A. greener   B. bigger   C. more renewable 

30. There is no _________ to solar energy and wind power. 

A. place   B. sun rays   C. limit 

VII. Rewrite the following sentences with the given beginning in such a way that the meanings stay 

unchanged. 

31. There were many fans at the concert. 

Many fans ____________________________________________ 

32. Everyone loves this song. 

This song is going to be a________________________________ 

33. Tim thinks he’ll be famous soon. 

Tim thinks everyone will_________________________________ 

34. She can sing very well. 

She is a _______________________________________________ 

35. Nathan has one weakness in dancing. 

Nathan cannot __________________________________________ 

IX. Listen to a conversation. Choose the correct answer, A, B or C.  

36. What does the boy want to do? 

A. To join a band  B. To apply for a job  C. To study with the girl 

37. Who is NOT needed in the band? 

A. A singer   B. A dancer    C. A drummer 

38. What does the girl think about the boy’s singing? 

A. It’s great.    B. It’s OK.    C. It’s not good. 

39. What kind of musical instruments can the boy play? 

A. Guitar   B. Violin    C. Piano 

40. When will the girl probably call the boy? 

A. This evening  B. Next week    C. Next two weeks 

----------------------THE END---------------------- 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. B 6. C 11. B 16. ambitions 21. C 26. B 36. A 

2. D 7. A 12. C 17. energetic 22. B 27. A 37. B 

3. B 8. B 13. B 18. solar 23. A 28.C 38. C 

4. A 9. C 14. C 19. agricultural 24. B 29. A 39. A 

5. B 10. C 15. A 20. fastest 25. C 30. C 40. B 

31. Many fans attended the concert. 

32. This song is going to be a big hit.  

33. Tim thinks everyone will know him soon. 

34. She is a very good singer. 

35. Nathan cannot dance perfectly because of one weakness.  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. B 

Kiến thức: Phát âm “y” 

Giải thích:  

A. ferry /ˈfer.i/   

B. fly /flaɪ/    

C. happy /ˈhæp.i/   

D. very /ˈver.i/ 

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /aɪ/, các phương án còn lại phát âm /i/. 

Chọn B 

2. D 

Kiến thức: Phát âm “i” 

Giải thích:  

A. prize /praɪz/   

B. ride /raɪd/    

C. night /naɪt/   

D. win /wɪn/ 

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /ɪ/, các phương án còn lại phát âm /aɪ/. 

Chọn D 

3. B 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. schedule /ˈʃedʒ.uːl/ 

B. balloon /bəˈluːn/ 



 

 

C. service /ˈsɜː.vɪs/ 

D. cheaper /tʃiːp/ 

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn B 

4. A 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. material /məˈtɪə.ri.əl/ 

B. operate /ˈɒp.ər.eɪt/ 

C. holiday /ˈhɒl.ə.deɪ/ 

D. bicycle /ˈbaɪ.sɪ.kəl/ 

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn A 

5. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. name (n): tên   

B. certificate (n): giấy tờ   

C. day (n): ngày 

Can I have your son’s birth certificate? 

(Tôi có thể có giấy khai sinh của con trai bạn không?) 

Chọn B 

6. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. wind (n): gió   

B. sunlight (n): ánh nắng mặt trời   

C. pollution (n): sự ô nhiễm 

Fossil fuels cause pollution. 

(Nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm.) 

Chọn C 

7. A 

Kiến thức: Dạng động từ   

Giải thích:  

Sau động từ khiếm khuyết “should” (nên) cần một động từ ở dạng nguyên thể. 

study (v): học  



 

 

You should study hard. 

(Bạn nên học tập chăm chỉ.) 

Chọn A 

8. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. idea (n): ý tưởng   

B. limit (n): giới hạn   

C. innovation (n): sự cải tiến 

There is no limit to solar energy and wind power. 

(Không có giới hạn đối với năng lượng mặt trời và năng lượng gió.) 

Chọn B 

9. C 

Kiến thức: Liên từ  

Giải thích:  

A. and: và   

B. or: hoặc    

C. but: nhưng 

His brother likes football, but he doesn’t. 

(Anh trai của anh ấy thích bóng đá, nhưng anh ấy thì không.) 

Chọn C 

10. C  

Kiến thức: Lượng từ   

Giải thích:  

A. one + danh từ số ít: một   

B. any + danh từ số nhiều và danh từ không đếm được: bất kì => dùng trong câu phủ định và câu hỏi  

C. lots of + danh từ số nhiều và danh từ không đếm được: nhiều  

Theo sau vị trí trống là danh từ đếm được số nhiều “solar panels” (tấm pin năng lượng mặt trời) => dùng 

“lots of” 

There are lots of solar panels on the roof of this building. 

(Có rất nhiều tấm pin mặt trời trên mái của tòa nhà này.) 

Chọn C 

11. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. hit (n): sự thành công   



 

 

B. review (n): đánh giá   

C. star (n): ngôi sao 

Does the song have a positive review? 

(Bài hát có nhận xét tích cực không?) 

Chọn B 

12. C 

Kiến thức: Thì tương lai đơn  

Giải thích:  

Thì tương lai đơn diễn tả một suy luận, dự đoán không chắc chắn về một hành động trong tương lai.  

Dấu hiệu nhận biết “tonight” (tối nay) => cấu trúc thì tương lai đơn ở dạng khẳng định: S + will + Vo 

(nguyên thể)  

I imagine that there will be many people at the concert tonight. 

(Tôi tưởng tượng rằng sẽ có nhiều người tại buổi hòa nhạc tối nay.) 

Chọn C 

13. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. working (v): làm việc  

B. organizing (v): tổ chức   

C. winning (v): chiến thắng 

I’m organizing an event for my school this month. 

(Tôi đang tổ chức một sự kiện cho trường học của tôi trong tháng này.) 

Chọn B 

14. C 

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1  

Giải thích:  

Câu điều kiện loại 1 diễn tả một điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. 

Cấu trúc câu điều kiện loại 1: If + S + V(s/es), S + will +Vo (nguyên thể) 

If you’re into pop music, you will love this catchy song. 

(Nếu bạn yêu thích nhạc pop, bạn sẽ thích bài hát hấp dẫn này.) 

Chọn C 

15. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. fans (n): người hâm mộ  

B. drums (n): trống  



 

 

C. bands (n): nhóm nhạc 

How many fans does Taylor Swift have? 

(Taylor Swift có bao nhiêu người hâm mộ?) 

Chọn A 

16. ambitions 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

Sau lượng từ “a lot of” (nhiều) là một danh từ đếm được số nhiều.  

ambitious (adj): tham vọng => ambitions (n): nhiều tham vọng 

Amanda wants to be the most famous singer in the world. She's got a lot of ambitions. 

(Amanda muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Cô ấy có rất nhiều tham vọng.) 

Đáp án: ambitions 

17. energetic 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

Sau động từ tobe “are” cần một tính từ.  

energy (n): năng lượng => energetic (adj): nhiều năng lượng 

When the band plays a concert, they never stop dancing. They’re really energetic! 

(Khi ban nhạc chơi một buổi hòa nhạc, họ không bao giờ ngừng nhảy. Họ thực sự rất năng lượng!) 

Đáp án: energetic 

18. solar 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

Trước danh từ “power” (năng lượng) cần một tính từ.  

sun (n): mặt trời => solar (adj): thuộc mặt trời 

Some popular alternative energy sources are hydroelectric power, solar power and wind power. 

(Một số nguồn năng lượng thay thế phổ biến là thủy điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió.) 

Đáp án: solar 

19. agricultural 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

Trước danh từ “crops” (vụ mùa) cần một tính từ.  

agriculture (n): nông nghiệp => agricultural (adj): thuộc nông nghiệp 

Biomass fuels include wood, forest, animal waste, grains, agricultural crops and aquatic plants. 

(Nhiên liệu sinh khối bao gồm gỗ, rừng, chất thải động vật, ngũ cốc, cây nông nghiệp và thực vật thủy sinh.) 

Đáp án: agricultural 



 

 

20. fastest 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

Trước danh từ “flight” (chuyến bay) cần một tính từ. 

Sau mạo từ “the” cần một tính từ ở dạng so sánh nhất.  

“fast” (nhanh) là tính từ ngắn => công thức so sánh nhất của tính từ ngắn: The + tính từ ngắn + EST. 

fastest (adj): nhanh nhất 

The fastest flight from New York to London was just under three hours 

(Chuyến bay nhanh nhất từ New York đến London chỉ chưa đầy ba giờ) 

Đáp án: fastest 

21. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. gave (v): đưa    

B. took  (v): lấy   

C. invented (v): phát minh 

The USA invented the Global Positioning System (GPS) in the 1970s. 

(Hoa Kỳ đã phát minh ra Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) vào những năm 1970.) 

Chọn C 

22. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. know (v): biết    

B. track (v): theo dõi  

C. follow (v): tuân theo  

At first, it was a military project, but now anyone can use the system to find out exactly their locations, and 

track their movements. 

(Lúc đầu, nó là một dự án quân sự, nhưng bây giờ bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hệ thống để tìm ra chính 

xác vị trí của họ và theo dõi chuyển động của họ.) 

Chọn B 

23. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. position (n): vị trí    

B. face (n): mặt   

C. way (n): cách 



 

 

Then it uses the data to calculate the exact time and position on Earth. 

(Sau đó, nó sử dụng dữ liệu để tính toán thời gian và vị trí chính xác trên Trái đất.) 

Chọn A 

24. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. far (adj): xa    

B. fast (adj): nhanh    

C. often (adv): thường 

However, it is not enough for survival situations (escaping the jungles or deserts) because you must know 

your direction - which way you are moving and your speed - how fast you are moving. 

(Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ cho các tình huống sinh tồn (thoát khỏi rừng rậm hoặc sa mạc) bởi vì bạn 

phải biết hướng của mình - bạn đang di chuyển theo hướng nào và tốc độ của bạn - bạn đang di chuyển 

nhanh như thế nào.) 

Chọn B 

25. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. book (n): sách    

B. bag (n): túi    

C. smartphone (n): điện thoại thông minh 

 With the right applications, your smartphone will help you survive. 

(Với các ứng dụng phù hợp, điện thoại thông minh của bạn sẽ giúp bạn sống sót.) 

Chọn C 

Bài đọc hoàn chỉnh: 

GPS and Survival 

The USA (21) invented the Global Positioning System (GPS) in the 1970s. At first, it was a military project, 

but now anyone can use the system to find out exactly their locations, and (22) track their movements. 

For GPS to work, your receiver (or smartphone) must be in contact with four or more satellites in space. Then 

it uses the data to calculate the exact time and (23) position on Earth.  

However, it is not enough for survival situations (escaping the jungles or deserts) because you must know 

your direction - which way you are moving and your speed - how (24) fast you are moving. GPS provides this 

information, by tracking your position over time. 

For modern explorers, a smartphone and GPS are as important as a compass, torch and a map. With the right 

applications, your (25) smartphone will help you survive. 

Tạm dịch: 



 

 

GPS và sự sống còn 

Hoa Kỳ (21) đã phát minh ra Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) vào những năm 1970. Lúc đầu, nó là một dự 

án quân sự, nhưng giờ đây bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hệ thống này để tìm ra chính xác vị trí của họ và 

(22) theo dõi chuyển động của họ. 

Để GPS hoạt động, máy thu (hoặc điện thoại thông minh) của bạn phải tiếp xúc với bốn vệ tinh trở lên trong 

không gian. Sau đó, nó sử dụng dữ liệu để tính toán thời gian chính xác và (23) vị trí trên Trái đất. 

Tuy nhiên, nó không đủ cho các tình huống sinh tồn (thoát khỏi rừng rậm hoặc sa mạc) bởi vì bạn phải biết 

hướng của mình - bạn đang di chuyển theo hướng nào và tốc độ của bạn - bạn đang di chuyển (24) nhanh 

như thế nào. GPS cung cấp thông tin này, bằng cách theo dõi vị trí của bạn theo thời gian. 

Đối với những nhà thám hiểm hiện đại, điện thoại thông minh và GPS cũng quan trọng như la bàn, đèn pin 

và bản đồ. Với các ứng dụng phù hợp, (25) điện thoại thông minh của bạn sẽ giúp bạn sống sót. 

26. B 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Nguồn năng lượng nào bị hạn chế? 

A. Năng lượng mặt trời.  

B. Nhiên liệu hóa thạch.  

C. Năng lượng gió 

Thông tin: We use fossil fuels in our daily life, but they are limited and cause pollution. 

(Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng bị hạn chế và gây ô 

nhiễm.) 

Chọn B 

27. A 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Tại sao năng lượng mặt trời có thể tái tạo được? 

A. Mặt trời luôn tạo ra ánh sáng mặt trời. 

B. Mặt trời rất nóng. 

C. Mặt trời luôn ở đó. 

Thông tin: We know that it is renewable because the sun never stops producing sunlight. 

(Chúng ta biết rằng nó có thể tái tạo vì mặt trời không bao giờ ngừng tạo ra ánh sáng mặt trời.) 

Chọn A 

28. C 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Những gì được cài đặt để có được năng lượng gió cùng một lúc? 



 

 

A. Tấm năng lượng mặt trời  

B. Máy bay  

C. Tua-bin gió khổng lồ 

Thông tin: To get much more power all at once, people install lots of giant wind turbines on wind farms. 

(Để có được nhiều năng lượng hơn cùng một lúc, người ta lắp đặt rất nhiều tua-bin gió khổng lồ tại các 

trang trại gió.) 

Chọn C 

29. A 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Nếu chúng ta ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hành tinh của chúng ta sẽ _____________. 

A. xanh hơn  

B. lớn hơn  

C. tái tạo hơn 

Thông tin: If we stop using fossil fuels, our planets will be greener. 

(Nếu chúng ta ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hành tinh của chúng ta sẽ xanh hơn.) 

Chọn A 

30. C 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Không có _________ đối với năng lượng mặt trời và năng lượng gió. 

A. nơi  

B. tia nắng mặt trời  

C. giới hạn 

Thông tin: There is nothing to lose when we use solar energy or wind power. 

(Không có gì để mất khi chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.) 

Chọn C 

31.  

Kiến thức: Thì quá khứ đơn    

Giải thích:  

Cấu trúc viết câu thì quá khứ đơn với động từ thường: S + V2/ed. 

attend – attended – attended (v): tham dự 

There were many fans at the concert. 

(Có rất nhiều người hâm mộ tại buổi hòa nhạc.) 

Đáp án: Many fans attended the concert. 

(Nhiều người hâm mộ đã tham dự buổi hòa nhạc.)  



 

 

32.  

Kiến thức: Viết câu với danh từ 

Giải thích:  

Sau mạo từ “a” cần một danh từ đếm được số ít. 

“a big hit” (n): sự thành công vang dội 

Everyone loves this song. 

(Mọi người đều yêu thích bài hát này.) 

Đáp án: This song is going to be a big hit.  

(Bài hát này sẽ là một sự thành công lớn.) 

33.  

Kiến thức: Thì tương lai đơn 

Giải thích:  

Cấu trúc thì tương lai đơn với “will”: S + will + Vo (nguyên thể). 

know (v): biết 

Tim thinks he’ll be famous soon. 

(Tim nghĩ anh ấy sẽ nổi tiếng sớm thôi.) 

Đáp án: Tim thinks everyone will know him soon. 

(Tim nghĩ mọi người sẽ sớm biết đến anh ấy thôi.) 

34.  

Kiến thức: Viết câu với cụm danh từ  

Giải thích:  

Sau mạo từ “a” cần một cụm tính từ - danh từ. 

- sing (v): hát => singer (n): ca sĩ 

- well (adv): hay => good (adj): giỏi  

She can sing very well. 

(Cô ấy có thể hát rất hay.) 

Đáp án: She is a very good singer. 

(Cô ấy là một ca sĩ rất giỏi.) 

35.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “can” 

Giải thích:  

- Cấu trúc viết câu với động từ khiếm khuyết “can” (có thể) ở dạng phủ định: S + cannot + Vo (nguyên thể) 

“because of” + danh từ: bởi vì 

Nathan has one weakness in dancing. 

(Nathan có một điểm yếu trong khiêu vũ.) 

Đáp án: Nathan cannot dance perfectly because of one weakness.  



 

 

(Nathan không thể nhảy hoàn hảo vì một điểm yếu.) 

36. A 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Cậu bé muốn làm gì? 

A. Tham gia một ban nhạc  

B. Xin việc làm  

C. Học với bạn gái 

Thông tin: Ah, band auditions. Great! I’d love to be in a band! 

(À, buổi thử giọng của ban nhạc. Tuyệt vời! Tôi muốn được ở trong một ban nhạc!) 

Chọn A 

37. B 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Ai KHÔNG cần thiết trong ban nhạc? 

A. Ca sĩ  

B. Vũ công  

C. Tay trống 

Thông tin: Well, we need a singer, a guitarist and a drummer. 

(Chà, chúng tôi cần một ca sĩ, một nghệ sĩ guitar và một tay trống.) 

Chọn B 

38. C 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Cô gái nghĩ gì về giọng hát của chàng trai? 

A. Thật tuyệt.  

B. Nó ổn.  

C. Nó không tốt. 

Thông tin: Right, OK, mmm, maybe not. Can you play an instrument? 

(Được rồi, OK, mmm, có thể là không được rồi. Bạn có thể chơi một nhạc cụ không?) 

Chọn C 

39. A 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Cậu bé có thể chơi loại nhạc cụ nào? 

A. Đàn ghi ta  



 

 

B. Violon  

C. Dương cầm 

Thông tin: Er, well, I can play the guitar a little. 

(À, tôi có thể chơi guitar một chút..) 

Chọn A 

40. B 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Khi nào cô gái chắc sẽ gọi cho cậu bé? 

A. Tối nay  

B. Tuần tới 

C. Hai tuần tới 

Thông tin: thanks for coming. I’ll call you next week. 

(cảm ơn vì đã đến. Tôi sẽ gọi cho bạn vào tuần tới.) 

Chọn B 

Bài nghe: 

Boy: Ah, band auditions. Great! I’d love to be in a band! ... Hi. Is this the band audition? 

Girl: Hello. Yes. So, you'd like to be in our band? 

Boy: Yes, I love music. 

Girl: Well, we need a singer, a guitarist and a drummer. 

Boy: Oh, I love singing! 

Girl: OK, so you can sing. Let’s sing the beginning of this song. 

Boy: (singing) Tonight I'm going to have myself a real good time. I feel alive ... 

Girl: Right, OK, mmm, maybe not. Can you play an instrument? 

Boy: Er, well, I can play the guitar a little. 

Girl: OK, let's hear you. What can you play? ... That's it? 

Boy: Er, yeah. I can't remember any more. 

Girl: Erm, can you play the drums? 

Boy: Yeah, sure. 

Girl: OK! OK! STOP! That's enough. Erm, what about the maracas? Can you play the maracas? 

Boy: Yes, I can. (singing) Young and strong and ... er ... 

Girl: Great, great! Hmm ... thanks for coming. I’ll call you next week. 

Tạm dịch: 

Chàng trai: Ah, buổi thử giọng của ban nhạc. Tuyệt vời! Tôi muốn được ở trong một ban nhạc! ... CHÀO. 

Đây có phải là buổi thử giọng của ban nhạc không? 

Cô gái: Xin chào. Đúng. À, bạn muốn được trong ban nhạc của chúng tôi ư? 



 

 

Chàng trai: Vâng, tôi yêu âm nhạc. 

Cô gái: Chà, chúng tôi cần một ca sĩ, một nghệ sĩ guitar và một tay trống. 

Chàng trai: Ồ, tôi thích hát! 

Cô gái: OK, vậy bạn có thể hát. Hãy hát phần đầu của bài hát này. 

Chàng trai: (hát) Tối nay tôi sẽ có một khoảng thời gian thật vui vẻ. Tôi cảm thấy còn sống ... 

Cô gái: Được rồi, OK, mmm, có thể là không được. Bạn có thể chơi một nhạc cụ không? 

Chàng trai: Er, well, tôi có thể chơi guitar một chút. 

Cô gái: OK, chúng ta hãy nghe bạn. Bạn có thể chơi gì? ... Hết rồi hả? 

Chàng trai: Ờ, vâng. Tôi không thể nhớ nữa. 

Cô gái: Erm, bạn có thể chơi trống không? 

Chàng trai: Vâng, chắc chắn rồi. 

Cô gái: Được! ĐƯỢC RỒI! DỪNG LẠI! Thế là đủ rồi. Erm, những gì về maracas? Bạn có thể chơi maraca 

không? 

Chàng trai: Vâng, tôi có thể. (hát) Young and strong and ... er ... 

Cô gái: Tuyệt, tuyệt! Hmm... cảm ơn vì đã đến. Tôi sẽ gọi cho bạn vào tuần tới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. 

1. A. wind  B. kind   C. find   D. light 

2. A. dream  B. heavy  C. mean  D. beach 

II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest. 

3. A. spacious  B. canal  C. tunnel  D. travel 

4. A. negative  B. ambitious  C. musician  D. successful 

IIII. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions. 

5. My mom visited India, _________ my dad didn’t. 

A. or   B. and   C. because  D. but 

6. ______ may be your best choice if you want to fly. 

A. Flying motorbike B. Truck  C. Train  D. Bus 

7.  _______ are you flying to today? 

A. How  B. Where  C. When  D. Which 

8. I’m sure you _________ like the music concert. 

A. will   B. are going to   C. are   D. are being 

9. She’d like to be a pop star. She wants to see her name up there in the ______ lights. 

A. red   B. green  C. bright  D. yellow 

10. It  ________ to rain. There are lots of dark clouds. 

A. is going to  B. will   C. goes   D. is being 

11. We ________ swim in the river today because it’s raining. 

A. must  B. mustn’t  C. should  D. shouldn’t 

12. If you are lazy, you  _______ a high mark. 

A. will get  B. get   C. won’t get  D. don’t get 

13. The little boy  ______  away from the dog. 

A. runs   B. climbs  C. finds  D. gives 

14. She  ______ study last night because she was sick. 

A. could  B. can   C. can’t  D. couldn’t 

15. Bananas contain many helpful _________. 

A. beans  B. sticks  C. muscles  D. nutrients 

IV. Write the correct form of the words in brackets. 

16. Nelson Dellis was the _________ of the USA Memory Championships in New York where he broke two 
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American records. (WIN) 

17. If you want to __________ a word or number, you need to change it into a picture. (MEMORY) 

18. A rope is ________ when you want to climb a big tree. (HELP) 

19. When Liam plays the drum, he makes a lot of _________! He hit them very hard. (NOISY) 

20. People _________ to drive can choose to buy self-driving cars. (ABLE) 

V. Read the following passage and choose the best answer to fill in each blank. 

The USA invented the Global Positioning System (GPS) in the 1970s. (21) _________, it was a military 

project, but now anyone can use the system to find out exactly their locations and track their movements.  For 

GPS to (22) _________, your receiver (or smartphone) must be in contact with four or more satellites in space.  

Then it uses the data to calculate the (23) _________time and position on Earth.  However, it is not enough 

for survival situations (escaping the jungles or deserts) because you (24) _________know your direction 

(which way you are moving) and your speed (how fast you are moving). GPS provides this information, by 

tracking your position over time.  For modern explorers, a smartphone and GPS are (25)__________ as a 

compass, torch and map. With the right applications, your smartphone will help you survive. 

21. A. At last  B. At first  C. At least  D. At the end 

22. A. run  B. do   C. work  D. operate 

23. A. exact   B. correct  C. right  D. true 

24. A. can  B. should  C. will   D. must 

25. A. important B. as important C. more important D. the most important 

VI. Read the text and answer the questions. 

One of Mexico's traditions is called the Quinceañera, which means 'fifteen-year-old'. It is when a young girl 

turns 15 and she has a big party to celebrate. In 16th-century, a girl turning 15 meant she had to decide between 

giving her life to God or getting married. The girl would wear a white dress; however, girls now wear dresses 

of any colour. The party costs a lot of money. 

At the birthday party, there’s music, dancing and lots of food. Family and friends are invited to enjoy the 

special day. The father dances with his daughter and there is a more modern dance by the birthday girl. The 

Quinceañera looks like great fun. The age 15 has so much more significance in Mexico than in England. 

Mexican culture is really interesting. There is so much more to learn about! 

26. Quinceañera is for _________. 

A.15-year-old girls  B. 15-year-old boys  C. Both boys and girls 

27. What color of dress did girls in the 16th century wear? 

A. Black.   B. Pink.   C. White. 

28. How much does a birthday party cost? 

A. Not much money.  B. A lot of money.  C. Some money 

29. What did people do at the party? 

A. Eating, singing and dancing. 



 

 

B.  Eating, cooking and playing games. 

C.  Dancing and taking photos. 

30. Who dances with the daughter? 

A. Her boyfriend.  B. Her dad.   C. Her brother 

VII. Complete each of the following sentences using the cues given. You can change the cues and use 

other words in addition to the cues to complete the sentences. 

31. He should sleep early. 

He shouldn’t stay _________________________. 

32. You must be quiet. 

You mustn’t make ________________________. 

33. If she changes her eating habits, she will be healthier. 

She should ______________________________. 

34. If he drinks that dirty water, he’ll be ill. 

He shouldn’t  ____________________________. 

35. They will use their phone to get directions if they get lost. 

They should _____________________________. 

IX. Listen to a conversation and choose the best option, A, B or C.  

36. Where are Mike and Jane going to? 

A. Ha Noi   B. Da Nang   C. Ho Chi Minh City 

37. What does Mike want to visit? 

A. Ben Thanh Market   

B. The War Remnants Museum 

C. Both A and B 

38. What is the flight number? 

A. VN – 1080   B. VN – 1082   C. VN - 1090 

39. When does the flight leave? 

A. 9 o’clock   B. 10 o’clock   C. 11 o’clock 

40. What time is it now? 

A. 9:15   B. 9:30    C. 9:45 

----------------------THE END---------------------- 

 

  



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. A 6. A  11. B 16. winner 21. B 26. A 36. C 

2. B 7. B 12. C 17. memorize 22. C 27. C 37. C 

3. B 8. A 13. A 18. helpful 23. A 28. B 38. A 

4. A 9. C 14. D 19. noise 24. D 29. A 39. B 

5. D 10. A 15. D 20. unable 25. B 30. B 40. A 

31. He shouldn’t stay up late.  

32. You mustn’t make noise.  

33. She should change her eating habits if she wants to be healthier.  

34. He shouldn’t drink that dirty water if he doesn’t want to be ill. 

35. They should use their phone to get directions if they get lost. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. A 

Kiến thức: Phát âm “i” 

Giải thích:  

A. wind /wɪnd/   

B. kind /kaɪnd/    

C. find /faɪnd/    

D. light /laɪt/ 

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /ɪ/, các phương án còn lại phát âm /aɪ/. 

Chọn A 

2. B 

Kiến thức: Phát âm “ea” 

Giải thích:  

A. dream /driːm/   

B. heavy /ˈhev.i/   

C. mean /miːn/   

D. beach /biːtʃ/ 

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /e/, các phương án còn lại phát âm /i:/. 

Chọn B 

3. B 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. spacious /ˈspeɪ.ʃəs/ 



 

 

B. canal /kəˈnæl/ 

C. tunnel /ˈtʌn.əl/ 

D. travel /ˈtræv.əl/ 

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn B 

4. A 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. negative /ˈneɡ.ə.tɪv/ 

B. ambitious /æmˈbɪʃ.əs/ 

C. musician /mjuːˈzɪʃ.ən/ 

D. successful /səkˈses.fəl/ 

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Chọn A 

5. D 

Kiến thức: Liên từ  

Giải thích:  

A. or: hoặc   

B. and: và    

C. because: vì   

D. but: nhưng 

My mom visited India, but my dad didn’t. 

(Mẹ tôi đến thăm Ấn Độ, nhưng bố tôi thì không.) 

Chọn D 

6. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. Flying motorbike (n): xe mô tô bay  

B. Truck (n): xe tải   

C. Train (n): tàu hỏa   

D. Bus: xe buýt 

Flying motorbike may be your best choice if you want to fly. 

(Xe mô tô bay có thể là sự lựa chọn tốt nhất của bạn nếu bạn muốn bay.) 

Chọn A 

7. B 

Kiến thức: Từ để hỏi  



 

 

Giải thích:  

A. How: như thế nào   

B. Where: ở đâu   

C. When: khi nào   

D. Which: cái nào 

Where are you flying to today? 

(Hôm nay bạn bay đến đâu?) 

Chọn B 

8. A 

Kiến thức: Thì tương lai đơn  

Giải thích:  

Thì tương lai đơn dùng để diễn tả một dự đoán không chắc chẳn xảy ra trong tương lai. 

Cấu trúc thì tương lai đơn: S + will + Vo (nguyên thể)  

I’m sure you will like the music concert. 

(Tôi chắc rằng bạn sẽ thích buổi hòa nhạc.) 

Chọn A 

9. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. red (adj): màu đỏ    

B. green (adj): màu xanh    

C. bright (adj): rực rỡ  

D. yellow (adj): màu vàng 

She’d like to be a pop star. She wants to see her name up there in the bright lights. 

(Cô ấy muốn trở thành một ngôi sao nhạc pop. Cô ấy muốn nhìn thấy tên mình trên đó trong ánh đèn rực 

rỡ.) 

Chọn C 

10. A 

Kiến thức: Thì tương lai gần   

Giải thích:  

Thì tương lai gần diễn tả một hành động chắc chắn xảy ra trong tương lai dựa trên những dữ liệu quan sát từ 

hiện tại.  

Cấu trúc thì tương lai gần chủ ngữ số ít “it” (nó): S + is going to + Vo (nguyên thể) 

It is going to rain. There are lots of dark clouds. 

(Nó sắp mưa. Có rất nhiều mây đen.) 

Chọn A 



 

 

11. B  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu  

Giải thích:  

A. must: phải   

B. mustn’t: không được   

C. should: nên   

D. shouldn’t: không nên 

We mustn’t swim in the river today because it’s raining. 

(Hôm nay chúng ta không được bơi ở sông vì trời mưa.) 

Chọn B 

12. C 

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1  

Giải thích:  

Câu điều kiện loại 1 diễn tả điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. 

Cấu trúc câu điều kiện loại 1: If + S + V(s/es), S + will + Vo (nguyên thể)  

If you are lazy, you won’t get a high mark. 

(Nếu bạn lười biếng, bạn sẽ không đạt được điểm cao.) 

Chọn C 

13. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. runs (v): chạy    

B. climbs (v): trèo   

C. finds (v): tìm   

D. gives (v): đưa 

Cụm từ “run away”: bỏ chạy 

The little boy run away from the dog. 

(Cậu bé chạy trốn khỏi con chó.) 

Chọn A 

14. D 

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu  

Giải thích:  

A. could: có thể (trong quá khứ) 

B. can: có thể (trong hiện tại)    

C. can’t: không thể (trong hiện tại) 

D. couldn’t: không thể (trong quá khứ) 



 

 

She couldn’t study last night because she was sick. 

(Cô ấy không thể học tối qua vì cô ấy bị ốm.) 

Chọn D 

15. D 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. beans (n): đậu   

B. sticks (n): gậy  

C. muscles (n): cơ bắp  

D. nutrients (n): dinh dưỡng  

Bananas contain many helpful nutrients. 

(Chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng hữu ích.) 

Chọn D 

16. winner 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau mạo từ “the” cần dùng danh từ.  

win (v): thắng => winner (n): người chiến thắng 

Nelson Dellis was the winner of the USA Memory Championships in New York where he broke two 

American records. 

(Nelson Dellis là người chiến thắng Giải vô địch trí nhớ Hoa Kỳ ở New York, nơi ông đã phá hai kỷ lục của 

Mỹ.) 

Đáp án: winner 

17. memorize 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ “want” (muốn) cần một động từ ở dạng “to V” 

memory (n): kỉ niệm => memorize (v): ghi nhớ 

If you want to memorize a word or number, you need to change it into a picture. 

(Nếu bạn muốn ghi nhớ một từ hoặc số, bạn cần thay đổi nó thành hình ảnh.) 

Đáp án: memorize 

18. helpful 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ tobe “is” cần một tính từ 

help (v): giúp đỡ => helpful (adj): hữu ích 



 

 

A rope is helpful when you want to climb a big tree. 

(Một sợi dây rất hữu ích khi bạn muốn trèo lên một cái cây lớn.) 

Đáp án: helpful 

19. noise 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau giới từ “of” cần một danh từ. 

noisy (adj): ồn ào => noise (n): tiếng ồn 

When Liam plays the drum, he makes a lot of noise! He hit them very hard. 

(Khi Liam chơi trống, anh ấy gây ra rất nhiều tiếng ồn! Anh ấy đánh chúng rất mạnh.) 

Đáp án: noise 

20. unable  

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Cấu trúc “tobe able/ unable + to V”: có thể / không thể làm gì đó. 

able (adj): có khả năng => unable (adj): không có khả năng 

People unable to drive can choose to buy self-driving cars. 

(Người không có khả năng lái xe có thể chọn mua ô tô tự lái.) 

Đáp án: unable 

21. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. At last: cuối cùng   

B. At first: đầu tiên   

C. At least: ít nhất   

D. At the end: vào lúc cuối 

At first, it was a military project, but now anyone can use the system to find out exactly their locations and 

track their movements. 

(Lúc đầu, nó là một dự án quân sự, nhưng bây giờ bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hệ thống để tìm ra chính 

xác vị trí của họ và theo dõi chuyển động của họ.) 

Chọn B 

23. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. run (v): chạy  

B. do (v): làm    



 

 

C. work (v): hoạt động   

D. operate (v): vận hành 

For GPS to work, your receiver (or smartphone) must be in contact with four or more satellites in space. 

(Để GPS hoạt động, máy thu (hoặc điện thoại thông minh) của bạn phải tiếp xúc với bốn vệ tinh trở lên 

trong không gian.) 

Chọn C 

23. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. exact (adj): chính xác   

B. correct (adj): đúng   

C. right (adj): đúng   

D. true (adj): đúng  

Then it uses the data to calculate the exact time and position on Earth. 

(Sau đó, nó sử dụng dữ liệu để tính toán thời gian và vị trí chính xác trên Trái đất.) 

Chọn A 

24. D 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. can: có thể  

B. should: nên   

C. will: sẽ    

D. must: phải 

However, it is not enough for survival situations (escaping the jungles or deserts) because you must know 

your direction 

(Tuy nhiên, nó không đủ cho các tình huống sinh tồn (thoát khỏi rừng rậm hoặc sa mạc) bởi vì bạn phải biết 

hướng đi của mình) 

Chọn D 

25. B 

Kiến thức: So sánh bằng  

Giải thích:  

Dấu hiệu nhận biết “as” (như) 

Cấu trúc so sánh bằng: S1 + tobe + as + tính từ + as + S2.  

important (adj): quan trọng 

For modern explorers, a smartphone and GPS are as important as a compass, torch and map. 



 

 

(Đối với những nhà thám hiểm hiện đại, điện thoại thông minh và GPS cũng quan trọng như la bàn, đèn pin 

và bản đồ.) 

Chọn B 

Bài đọc hoàn chỉnh: 

The USA invented the Global Positioning System (GPS) in the 1970s. (21) At first, it was a military project, 

but now anyone can use the system to find out exactly their locations and track their movements.  For GPS to 

(22) work, your receiver (or smartphone) must be in contact with four or more satellites in space.  Then it 

uses the data to calculate the (23) exact time and position on Earth.  However, it is not enough for survival 

situations (escaping the jungles or deserts) because you (24) must know your direction (which way you are 

moving) and your speed (how fast you are moving). GPS provides this information, by tracking your position 

over time.  For modern explorers, a smartphone and GPS are (25) as important as a compass, torch and map. 

With the right applications, your smartphone will help you survive. 

Tạm dịch:  

Hoa Kỳ đã phát minh ra Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) vào những năm 1970. (21) Lúc đầu, đây là một 

dự án quân sự, nhưng giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hệ thống để tìm ra chính xác vị trí của họ và theo 

dõi chuyển động của họ. Để GPS (22) hoạt động, máy thu (hoặc điện thoại thông minh) của bạn phải liên lạc 

với bốn vệ tinh trở lên trong không gian. Sau đó, nó sử dụng dữ liệu để tính toán (23) chính xác thời gian và 

vị trí trên Trái đất. Tuy nhiên, nó không đủ cho các tình huống sinh tồn (thoát khỏi rừng rậm hoặc sa mạc) 

bởi vì bạn (24) phải biết hướng của mình (bạn đang di chuyển theo hướng nào) và tốc độ của mình (bạn đang 

di chuyển nhanh như thế nào). GPS cung cấp thông tin này, bằng cách theo dõi vị trí của bạn theo thời gian. 

Đối với những nhà thám hiểm hiện đại, điện thoại thông minh và GPS (25) cũng quan trọng như la bàn, đèn 

pin và bản đồ. Với các ứng dụng phù hợp, điện thoại thông minh của bạn sẽ giúp bạn sống sót. 

26. A 

Kiến thức: Đọc hiểu   

Giải thích:  

Quinceañera dành cho _________. 

A. Nữ 15 tuổi  

B. Nam 15 tuổi  

C. Cả nam và nữ 

Thông tin: One of Mexico's traditions is called the Quinceañera, which means 'fifteen-year-old'. It is when 

a young girl turns 15 and she has a big party to celebrate. 

(Một trong những truyền thống của Mexico được gọi là Quinceañera, có nghĩa là 'mười lăm tuổi'. Đó là khi 

một cô gái trẻ tròn 15 tuổi và cô ấy tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng) 

Chọn A 

27. C 

Kiến thức: Đọc hiểu   



 

 

Giải thích:  

Các cô gái thế kỷ 16 mặc trang phục màu gì? 

A. Màu đen.  

B. Màu hồng. 

C. Màu trắng. 

Thông tin: The girl would wear a white dress; 

(Cô gái sẽ mặc váy trắng;) 

Chọn C 

28. B 

Kiến thức: Đọc hiểu   

Giải thích:  

Bữa tiệc sinh nhật tốn bao nhiêu tiền? 

A. Không có nhiều tiền.  

B. Rất nhiều tiền.  

C. Một số tiền 

Thông tin: The party costs a lot of money. 

(Bữa tiệc tốn rất nhiều tiền.) 

Chọn B 

29. A 

Kiến thức: Đọc hiểu   

Giải thích:  

Mọi người đã làm gì ở bữa tiệc? 

A. Ăn uống, ca hát, nhảy múa. 

B. Ăn, nấu và chơi game. 

C. Nhảy múa và chụp ảnh. 

Thông tin: At the birthday party, there’s music, dancing and lots of food. 

(Tại bữa tiệc sinh nhật, có âm nhạc, khiêu vũ và rất nhiều đồ ăn.) 

Chọn A 

30. B  

Kiến thức: Đọc hiểu   

Giải thích:  

Ai khiêu vũ với con gái? 

A. Bạn trai của cô ấy.  

B. Bố của cô ấy.  

C. Anh trai cô ấy 

Thông tin: The father dances with his daughter and there is a more modern dance by the birthday girl. 



 

 

(Người cha khiêu vũ với con gái của mình và có một điệu nhảy hiện đại hơn của cô gái có sinh nhật.) 

Chọn B 

31.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “shouldn’t” 

Giải thích:  

Cấu trúc viết câu với “should” (nên) ở dạng phủ định: S + shouldn’t + Vo (nguyên thể) 

sleep early (v): ngủ sớm 

stay up late (v): thức khuya  

He should sleep early. 

(Anh ấy nên ngủ sớm.) 

Đáp án: He shouldn’t stay up late.  

(Anh ấy không nên thức khuya.) 

32.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “mustn’t” 

Giải thích:  

Cấu trúc viết câu với “must” (phải) ở dạng phủ định: S + mustn’t + Vo (nguyên thể) 

be quiet: giữ im lặng 

make noise (v): làm ồn  

You must be quiet. 

(Bạn phải giữ im lặng.) 

Đáp án: You mustn’t make noise.  

(Bạn không được làm ồn.) 

33.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “should”  

Giải thích:  

- Cấu trúc viết câu với “should” (nên) ở dạng khẳng định: S + should + Vo (nguyên thể) 

change (v): thay đổi 

- Cấu trúc viết câu với “want” ở thì hiện tại đơn chủ ngữ số ít “she” (cô ấy) ở dạng khẳng định: S + wants + 

to V (nguyên thể). 

If she changes her eating habits, she will be healthier. 

(Nếu cô ấy thay đổi thói quen ăn uống, cô ấy sẽ khỏe mạnh hơn.) 

Đáp án: She should change her eating habit if she wants to be healthier.  

(Mẹ nên thay đổi thói quen ăn uống nếu muốn khỏe mạnh hơn.) 

34.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “shouldn’t”  

Giải thích:  



 

 

- Cấu trúc viết câu với “should” (nên) ở dạng phủ định: S + shouldn’t + Vo (nguyên thể) 

drink (v): uống  

- Cấu trúc viết câu với “want” ở thì hiện tại đơn chủ ngữ số ít “he” (anh ấy) ở dạng phủ định: S + doesn’t + 

want + to V (nguyên thể). 

If he drinks that dirty water, he’ll be ill. 

(Nếu anh ta uống nước bẩn đó, anh ta sẽ bị bệnh.) 

Đáp án: He shouldn’t drink that dirty water if he doesn’t want to be ill. 

(Anh ta không nên uống thứ nước bẩn đó nếu anh ta không muốn bị bệnh.) 

35.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “should” 

Giải thích:  

- Cấu trúc viết câu với “should” (nên) ở dạng khẳng định: S + should + Vo (nguyên thể) 

use (v): sử dụng  

get lost (v): bị lạc 

They will use their phone to get directions if they get lost. 

(Họ sẽ sử dụng điện thoại của mình để tìm đường nếu bị lạc.) 

Đáp án: They should use their phone to get directions if they get lost. 

(Họ nên sử dụng điện thoại của mình để tìm đường nếu bị lạc.) 

36. C 

Kiến thức: Nghe hiểu   

Giải thích:  

Mike và Jane sẽ đi đâu? 

A. Hà Nội  

B. Đà Nẵng  

C. Thành phố Hồ Chí Minh 

Thông tin: What do you want to do when we get to Hồ Chí Minh city, Mike? 

(Bạn muốn làm gì khi chúng ta đến thành phố Hồ Chí Minh, Mike?) 

Chọn C 

37. C 

Kiến thức: Nghe hiểu   

Giải thích:  

Mike muốn đến thăm cái gì? 

A. Chợ Bến Thành 

B. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh 

C. Cả A và B 

Thông tin: I really want to see Bến Thành Market and the War Remnants Museum. 



 

 

(Tôi thực sự muốn xem Chợ Bến Thành và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.) 

Chọn C 

38. A 

Kiến thức: Nghe hiểu   

Giải thích:  

Số chuyến bay là gì? 

A. VN – 1080  

B. VN – 1082  

C. VN – 1090 

Thông tin: Oh, it’s on the top of the screen. Flight VN1080. 

(Ồ, nó ở trên cùng của màn hình. Chuyến bay VN 1080.) 

Chọn A 

39. B 

Kiến thức: Nghe hiểu   

Giải thích:  

Khi nào chuyến bay khởi hành? 

A. 9 giờ  

B. 10 giờ  

C. 11 giờ 

Thông tin: Our flight leaves at ten o’clock. 

(Chuyến bay của chúng ta khởi hành lúc mười giờ.) 

Chọn B 

40. A 

Kiến thức: Nghe hiểu   

Giải thích:  

Bây giờ là mấy giờ? 

A. 9:15  

B. 9:30  

C. 9:45 

Thông tin: Don’t run Mike, it’s only 9:15 now. 

(Đừng chạy Mike, bây giờ mới 9:15 thôi.) 

Chọn A 

Bài nghe: 

Jane: What do you want to do when we get to Ho Chi Minh city, Mike? 

Mike: I don’t know. I really want to see Bến Thành Market and the War Remnants Museum. 

Jane: I just hope the weather isn’t too bad. It often rains this season. 



 

 

Mike: I guess it is going to be sunny this week. Which gate do we need to go to? 

Jane: Look, there is a screen over there. Let’s go and look for the departure information. 

Mike: Where is Vietnam Airlines? Oh, it’s on the top of the screen. Flight VN1080. 

Jane: Our flight leaves at ten o’clock. We have to go to Gate 34, Terminal 1. 

Mike: Wait, is it near here? 

Jane: Look at that yellow sign. We must catch the shuttle to Terminal 1, then walk to Gate 34. 

Mike: Oh, hurry up. It takes about 15 minutes to get there. 

Jane: Don’t run Mike, it’s only 9:15 now. 

Tạm dịch: 

Jane: Bạn muốn làm gì khi chúng ta đến thành phố Hồ Chí Minh, Mike? 

Mike: Tôi không biết. Tôi thực sự muốn xem Chợ Bến Thành và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. 

Jane: Tôi chỉ hy vọng thời tiết không quá xấu. Trời thường mưa vào mùa này. 

Mike: Tôi đoán tuần này trời sẽ nắng. Chúng ta cần đến cổng nào? 

Jane: Nhìn kìa, có một màn hình ở đằng kia. Hãy đi và tìm kiếm thông tin khởi hành. 

Mike: Hãng hàng không VietNam Airlines ở đâu? Ồ, nó ở trên cùng của màn hình. Chuyến bay VN1080. 

Jane: Chuyến bay của chúng ta khởi hành lúc mười giờ. Chúng ta phải đến Cổng 34, Nhà ga số 1. 

Mike: Đợi đã, nó có gần đây không? 

Jane: Hãy nhìn tấm biển màu vàng đó. Chúng ta phải bắt xe đưa đón đến Nhà ga số 1, sau đó đi bộ đến 

Cổng 34. 

Mike: Ồ, nhanh lên. Mất khoảng 15 phút để đến đó. 

Jane: Đừng chạy Mike, bây giờ mới 9:15 thôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. 

1. A. hobby  B. fox   C. video  D. concert 

2. A. knife  B. kind   C. find   D. kit 

II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest. 

3. A. busy  B. along  C. singer  D. problem 

4. A. passenger B. suitable  C. scientist  D. explorer 

IIII. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions. 

5. A ______ can give you more time to work and relax. 

A. self-driving car B. tunnel bus  C. jetpack  D. amphibious bus 

6. He must _________ his best. 

A. to try  B. trying  C. to trying  D. try 

7. Would you like _________ tea? 

A. lots of  B. a lot of  C. some  D. any 

8. ________ is the fee? 

A. How many  B. How much  C. How long  D. How often 

9. I imagine there  _______ be a lot of people at the party. 

A. will   B. is going to  C. will go  D. is being to 

10. Our prediction is that this singer _________ be famous. 

A. isn’t going to B. can’t  C. isn’t being  D. won’t  

11. Mike thinks he’ll be famous soon. He needs to wake up and look at the ______. 

A. reality  B. dream  C. hit     D. voice 

12. Anna doesn’t play baseball    ______ her sister. 

A. as well as  B. as good as  C. as best as  D. as better as 

13. A century has _________ years. 

A. 5   B. 10   C. 100   D. 1000 

14. If you see a big bear, try to  ______ still. 

A. build  B. stand  C. find   D. climb 

15. The exam are finished now. You  _______ relax. 

A. must  B. should  C. mustn’t  D. shouldn’t 

IV. Write the correct form of the words in brackets. 

16. We use fossil fuels in our daily life, but they are ________ and cause pollution. (LIMIT) 
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17. A lot of scientists are working hard to look for some ______ and environmentally friendly sources of 

energy. (LOSS) 

18. __________ people feel positive about their skills. (CONFIDENCE) 

19. The ________ of the piano and violin changed the sounds of classical music. (INVENT) 

20. That famous ________ could paint well at an early age. (ART) 

V. Read the following passage and choose the best answer to fill in each blank. 

Luu Huu Phuoc (1921-1989) is one of the great (21) _________ in Viet Nam. He was born in Hau Giang, Can 

Tho. He was famous (22) _________ composing many lively patriotic wartime songs, children’s songs and 

occasional opera, which express the country’s fight against French and America. Some of his famous (23) 

_________ are Bach Dang Giang, Tieng Goi Thanh nien, Giai phong mien Nam,… Luu Huu Phuoc was a 

member of National Assembly, Chairman of the committee of Culture and Education. After his (24) 

_________ in 1989, he was awarded Ho Chi Minh Prize. To (25) _________, Luu Huu Phuoc was one of the 

most prominent cultural figures during national liberations movements. On June 26, 1989, he passed away in 

Ho Chi Minh city. 

21. A. singers  B. composers  C. writers  D. musicians 

22. A. for  B. by   C. with   D. about 

23. A. jobs  B. careers  C. works  D. tasks 

24. A. dead  B. die   C. dying  D. death 

25. A. give up  B. sum up  C. turn up  D. set up 

VI. Read the text and answer the questions. 

Future Vehicles 

People always dream of flying by themselves, and this flying car may be their choice. It is economical because 

it runs on solar energy. If you cannot drive, it is a wonderful way to fly like a bird. This jetpack uses an engine 

with two fans to lift you off the ground. Maybe policemen want to have it as soon as possible because it is fast 

and it can avoid traffic jams. Fans help this flying motorbike stay in the air. This amphibious bus can run on 

water and land. In countries with a lot of rivers and canals like Vietnam, it is a convenient way to travel. Many 

countries are starting to use tunnel buses. This bus is spacious enough to carry many passengers and it travels 

quickly during rush hours. 

26. How can a flying car run?  

A. It runs on solar energy. B. It runs on petrol.  C. It runs on wind energy. 

27. How many fans does the jetpack have? 

A. One .   B. Two.   C. Three. 

28. Who may like the flying motorbike? 

A. Students.   B. Teachers.   C. Policemen. 

29. What is an amphibious bus? 

A. It can fly.    



 

 

B. It can run on land and water.  

C. It doesn’t need any engine. 

30. Tunnel buses are _________.  

A. small   B. spacious   C. slow 

VII. Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence. 

31. if / is / you / Will / on Sunday / go out / sunny / it ? 

____________________________________________ 

32. get / your parents / a good school report / if / be / you / Will / happy / ? 

____________________________________________ 

33. mustn’t / You / a  / make / fire / . 

____________________________________________ 

34. not / camp / We / near / should / river / the / . 

____________________________________________ 

35. use / not / mobile phones / should / We / class / in / . 

____________________________________________ 

IX. Do the people like their jobs? Listen and check (✓) the correct answer. 

36. Dialogue 1: __________ 

37. Dialogue 2: __________ 

38. Dialogue 3: __________ 

39. Dialogue 4: __________ 

40. Dialogue 5: __________ 

----------------------THE END---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. C 6. D 11. A  16. limited 21. B 26. A 36. No 

2. D 7. C 12. A 17. lossless 22. A 27. B 37. Yes 

3. B 8. B 13. C 18. confident 23. C 28. C 38. Yes 

4. D 9. A 14. B 19. invention 24. D 29. B 39. Yes 

5. A 10. D 15. B 20. artist 25. B 30. B 40. No 

31. Will you go out if it is sunny on Sunday? 

32. Will you be happy if you get a good school report from your parents? 

33. You mustn't make a fire. 

34. We should not camp near the river. 

35. We should not use mobile phones in class. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. C 

Kiến thức: Phát âm “o” 

Giải thích:  

A. hobby /ˈhɒb.i/   

B. fox /fɒks/    

C. video /ˈvɪd.i.əʊ/   

D. concert /ˈkɒn.sət/ 

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /əʊ /, các phương án còn lại phát âm /ɒ/. 

Chọn C 

2. D 

Kiến thức: Phát âm “i” 

Giải thích:  

A. knife /naɪf/   

B. kind /kaɪnd/    

C. find /faɪnd/    

D. kit /kɪt/ 

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /ɪ/, các phương án còn lại phát âm /aɪ/. 

Chọn D 

3. B 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. busy /ˈbɪz.i/ 

B. along /əˈlɒŋ/ 



 

 

C. singer /ˈsɪŋ.ər/ 

D. problem /ˈprɒb.ləm/ 

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn B 

4. D 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. passenger /ˈpæs.ən.dʒər/ 

B. suitable /ˈsuː.tə.bəl/ 

C. scientist /ˈsaɪən.tɪst/ 

D. explorer /ɪkˈsplɔː.rər/ 

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn D 

5. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. self-driving car (n): xe tự lái 

B. tunnel bus (n): xe bus trên cao  

C. jetpack (n): bộ phản lực  

D. amphibious bus (n): xe bus lội nước 

A self-driving car can give you more time to work and relax. 

(Một chiếc xe tự lái có thể giúp bạn có nhiều thời gian hơn để làm việc và thư giãn.) 

Chọn A 

6. D 

Kiến thức: Dạng động từ  

Giải thích:  

Sau động từ khiếm khuyết “must” (phải) cần một động từ ở dạng nguyên thể. 

try (v): cố gắng  

He must try his best.  

(Anh ấy phải cố gắng hết sức.) 

Chọn D 

7. C 

Kiến thức: Lượng từ  

Giải thích:  

A. lots lof  = a lot of + danh từ số nhiều và danh từ không đếm được: nhiều  

C. some + danh từ số nhiều và danh từ không đếm được: một vài => dùng trong câu khẳng định  



 

 

D. any + danh từ số nhiều và danh từ không đếm được: bất kì => dùng trong câu phủ định và câu hỏi  

Cấu trúc lời mời sẽ dùng “some” 

Would you like some tea? 

(Bạn có muốn uống trà không?) 

Chọn C 

8. C 

Kiến thức: Từ để hỏi  

Giải thích:  

A. How many + danh từ số nhiều: bao nhiêu  

B. How much + danh từ không đếm được: bao nhiêu  

C. How long: bao lâu  

D. How often: mức độ thường xuyên như thế nào 

How much is the fee? 

(Lệ phí là bao nhiêu?) 

Chọn C 

9. A 

Kiến thức: Thì tương lai đơn   

Giải thích:  

Thì tương lai đơn diễn tả một suy luận, dự đoán không chắc chắn về một hành động trong tương lai.  

Cấu trúc thì tương lai đơn ở dạng khẳng định: S + will + Vo (nguyên thể) 

I imagine there will be a lot of people at the party. 

(Tôi tưởng tượng sẽ có rất nhiều người tại bữa tiệc.) 

Chọn A 

10. D 

Kiến thức: Thì tương lai đơn   

Giải thích:  

Thì tương lai đơn diễn tả một suy luận, dự đoán không chắc chắn về một hành động trong tương lai.  

Cấu trúc thì tương lai đơn ở dạng phủ định: S + won’t + Vo (nguyên thể) 

Our prediction is that this singer won’t be famous. 

(Dự đoán của chúng tôi là ca sĩ này sẽ không nổi tiếng.) 

Chọn D 

11. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. reality (n): sự thật   

B. dream (n): giấc mơ   



 

 

C. hit (n): sự thành công    

D. voice (n): giọng 

Mike thinks he’ll be famous soon. He needs to wake up and look at the reality. 

(Mike nghĩ rằng anh ấy sẽ sớm nổi tiếng. Anh ấy cần phải thức tỉnh và nhìn vào thực tế.) 

Chọn A 

12. A  

Kiến thức: So sánh bằng  

Giải thích:  

Cấu trúc so sánh bằng với trạng từ: S1 + V + as + trạng từ + as + S2. 

good (adj): tốt  => well (adv): tốt 

Anna doesn’t play baseball as well as her sister. 

(Anna không chơi bóng chày giỏi như em gái cô ấy.) 

Chọn A 

13. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. 5    

B. 10    

C. 100    

D. 1000 

A century has 100 years. 

(Một thế kỷ có 100 năm.) 

Chọn C 

14. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. build (v): xây   

B. stand (v): đứng   

C. find (v): tìm   

D. climb (v): trèo 

stand still: đứng im không nhúc nhích 

If you see a big bear, try to stand still. 

(Nếu bạn nhìn thấy một con gấu lớn, hãy cố gắng đứng yên.) 

Chọn B 

15. B  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu  



 

 

Giải thích:  

A. must: phải   

B. should: nên   

C. mustn’t: không được   

D. shouldn’t: không nên 

The exam are finished now. You should relax. 

(Kỳ thi đã kết thúc bây giờ. Bạn nên thư giãn.) 

Chọn B 

16. limited 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ tobe “are” cần một tính từ. 

limit (v): giới hạn => limited (adj): bị giới hạn 

We use fossil fuels in our daily life, but they are limited and cause pollution. 

(Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng bị hạn chế và gây ô 

nhiễm.) 

Đáp án: limited 

17. lossless 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

“and” (và) dùng để nối hai từ cùng loại. 

Sau “and” là một tính từ “environmentally friendly” (thân thiện với môi trường) nên vị trí trống cũng cần 

một tính từ.  

loss (n): sự mất mát => lossless (adj): không mất mát 

A lot of scientists are working hard to look for some lossless and environmentally friendly sources of 

energy. 

(Rất nhiều nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm một số nguồn năng lượng không mất mát và thân thiện với 

môi trường.) 

Đáp án: lossless 

18. confident 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Trước danh từ “people” (người) cần một tính từ. 

confidence (n): sự tự tin => confident (adj): tự tin 

Confident people feel positive about their skills. 

(Những người tự tin cảm thấy tích cực về kỹ năng của họ.) 



 

 

Đáp án: confident 

19. invention 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau mạo từ “the” cần một danh từ.  

invent (v): phát minh => invention (n): sự phát minh  

The invention of the piano and violin changed the sounds of classical music. 

(Việc phát minh ra piano và violon đã thay đổi âm thanh của âm nhạc cổ điển.) 

Đáp án: invention 

20. artist 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau tính từ “famous” (nổi tiếng) cần một danh từ.  

art (n): nghệ thuật => artist (n): nghệ sĩ 

That famous artist could paint well at an early age. 

(Nghệ sĩ nổi tiếng đó có thể vẽ tốt từ khi còn nhỏ.) 

Đáp án: artist 

21. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. singers (n): ca sĩ  

B. composers (n): người sáng tác  

C. writers (n): nhà văn   

D. musicians (n): nhạc sĩ 

Luu Huu Phuoc (1921-1989) is one of the great composers in Viet Nam. 

(Lưu Hữu Phước (1921-1989) là một trong những người sáng tác nhạc vĩ đại của Việt Nam.) 

Chọn B 

22. A 

Kiến thức: Giới từ   

Giải thích:  

A. for: cho  

B. by: bởi    

C. with : với   

D. about: về 

Cụm từ “famous FOR” (nổi tiếng về) 

He was famous for composing many lively patriotic wartime songs, children’s songs and occasional opera, 



 

 

(Ông nổi tiếng là người sáng tác nhiều ca khúc yêu nước sôi động thời chiến, ca khúc thiếu nhi và thỉnh 

thoảng là tuồng chèo,) 

Chọn A 

23. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. jobs (n): công việc  

B. careers (n): sự nghiệp   

C. works (n): tác phẩm   

D. tasks (n): nhiệm vụ 

Some of his famous works are Bach Dang Giang, Tieng Goi Thanh nien, Giai phong mien Nam,… 

(Một số tác phẩm nổi tiếng của ông là Bạch Đằng Giang, Tiếng Gọi Thanh Niên, Giải Phóng Miền Nam,…) 

Chọn C 

24. D 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

A. dead (adj): chết   

B. die (v): chết   

C. dying (V-ing)   

D. death (n): cái chết 

Sau tính từ sở hữu “his” (của anh ấy) cần một danh từ.  

After his death in 1989, he was awarded Ho Chi Minh Prize.  

(Sau khi qua đời năm 1989, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.) 

Chọn D 

25. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. give up: từ bỏ   

B. sum up: tóm lại   

C. turn up: xuất hiện   

D. set up: thành lập 

To sum up, Luu Huu Phuoc was one of the most prominent cultural figures during national liberations 

movements. 

(Tóm lại, Lưu Hữu Phước là một trong những nhân vật văn hóa tiêu biểu trong phong trào giải phóng dân 

tộc.) 

Chọn B 



 

 

Bài đọc hoàn chỉnh: 

Luu Huu Phuoc (1921-1989) is one of the great (21) composers in Viet Nam. He was born in Hau Giang, Can 

Tho. He was famous (22) for composing many lively patriotic wartime songs, children’s songs and occasional 

opera, which express the country’s fight against French and America. Some of his famous (23) works are 

Bach Dang Giang, Tieng Goi Thanh nien, Giai phong mien Nam,… Luu Huu Phuoc was a member of National 

Assembly, Chairman of the committee of Culture and Education. After his (24) death in 1989, he was awarded 

Ho Chi Minh Prize. To (25) sum up, Luu Huu Phuoc was one of the most prominent cultural figures during 

national liberations movements. On June 26, 1989, he passed away in Ho Chi Minh city. 

Tạm dịch: 

Lưu Hữu Phước (1921-1989) là một trong (21) nhà soạn nhạc vĩ đại của Việt Nam. Anh sinh ra tai Hậu 

Giang, Cần Thơ. Ông nổi tiếng (22) vì đã sáng tác nhiều ca khúc yêu nước sôi nổi thời chiến, ca khúc thiếu 

nhi và thỉnh thoảng là tuồng nói về cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của nhân dân ta. Một số (23) 

tác phẩm nổi tiếng của ông là Bạch Đằng Giang, Tiếng nói Thanh niên, Giải phóng miền Nam,… Lưu Hữu 

Phước từng là Đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục. Sau khi (24) qua đời năm 1989, ông 

được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. (25) Tóm lại, Lưu Hữu Phước là một trong những nhân vật văn hóa 

tiêu biểu nhất trong các phong trào giải phóng dân tộc. Ngày 26 tháng 6 năm 1989, ông qua đời tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

26. A 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Làm thế nào một chiếc ô tô bay có thể chạy? 

A. Nó chạy bằng năng lượng mặt trời.  

B. Nó chạy bằng xăng.  

C. Nó chạy bằng năng lượng gió. 

Thông tin: It is economical because it runs on solar energy. 

(Đó là tiết kiệm vì nó chạy bằng năng lượng mặt trời.) 

Chọn A 

27. B 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Bộ phản lực có bao nhiêu quạt? 

A. Một .  

B. Hai.  

C. Ba. 

Thông tin: This jetpack uses an engine with two fans to lift you off the ground. 

(Bộ phản lực này sử dụng động cơ có hai quạt để nâng bạn lên khỏi mặt đất.) 



 

 

Chọn B 

28. C 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Ai có thể thích mô tô bay? 

A.Học sinh. 

B. Giáo viên.  

C. Cảnh sát. 

Thông tin: Maybe policemen want to have it as soon as possible because it is fast and it can avoid traffic 

jams. 

(Có lẽ công an muốn có càng sớm càng tốt vì vừa nhanh vừa tránh được kẹt xe.) 

Chọn C 

29. B 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Xe buýt lội nước là gì? 

A. Nó có thể bay. 

B. Nó có thể chạy trên cạn và dưới nước. 

C. Nó không cần bất kỳ động cơ nào. 

Thông tin: This amphibious bus can run on water and land. 

(Xe buýt lội nước này có thể chạy trên mặt nước và trên bộ.) 

Chọn B 

30. B 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Xe buýt trên cao thì _________. 

A. nhỏ  

B. rộng rãi  

C. chậm 

Thông tin: This bus is spacious enough to carry many passengers and it travels quickly during rush hours. 

(Xe buýt này đủ rộng rãi để chở nhiều hành khách và di chuyển nhanh trong giờ cao điểm.) 

Chọn B 

31.  

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1 

Giải thích:  

Cấu trúc câu điều kiện loại 1 ở dạng câu hỏi: Will + S + + Vo (nguyên thể) + If + S + V(s/es)?  



 

 

Đáp án: Will you go out if it is sunny on Sunday? 

(Bạn sẽ đi ra ngoài nếu trời nắng vào ngày chủ nhật chứ?) 

32.  

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1 

Giải thích:  

Cấu trúc câu điều kiện loại 1 ở dạng câu hỏi: Will + S + + Vo (nguyên thể) + If + S + V(s/es)?  

Đáp án: Will you be happy if you get a good school report from your parents? 

(Bạn sẽ hạnh phúc nếu bạn nhận được một báo cáo học tập tốt từ cha mẹ của bạn chứ?) 

33.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “mustn’t” 

Giải thích:  

- Cấu trúc viết câu với động từ khiếm khuyết “must” (phải) dạng phủ định: S + mustn’t + Vo (nguyên thể) 

“make a fire”: đốt lửa 

Đáp án: You mustn't make a fire. 

(Bạn không được đốt lửa.) 

34.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “should” 

Giải thích:  

- Cấu trúc viết câu với động từ khiếm khuyết “should” (nên) dạng phủ định: S + should + not + Vo (nguyên 

thể) 

“camp”: cắm trại 

Đáp án: We should not camp near the river. 

(Chúng ta không nên cắm trại gần sông.) 

35.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “should” 

Giải thích:  

Cấu trúc viết câu với động từ khiếm khuyết “should” (nên) dạng phủ định: S + should + not + Vo (nguyên 

thể) 

Đáp án: We should not use mobile phones in class. 

(Chúng ta không nên sử dụng điện thoại di động trong lớp.) 

36. No 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Dialogue 1: No 

Thông tin: Well, it was okay at first, but now, after two years, I don’t like it. 

(Chà, lúc đầu thì không sao, nhưng bây giờ, sau hai năm, tôi không thích nó.) 



 

 

Chọn No 

37. Yes  

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Dialogue 2: Yes 

Thông tin: I guess you have the perfect job! - Yeah, I like it a lot. 

(Tôi đoán bạn có một công việc hoàn hảo! - Ừ, tôi thích lắm.) 

Chọn Yes  

38. Yes  

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Dialogue 3: Yes 

Thông tin: A: How’s your new job going, Anna? - B: Good, thanks. I really like it. 

(A: Công việc mới của bạn thế nào rồi, Anna? - B: Tốt, cảm ơn. Tôi thực sự thích nó.) 

Chọn Yes  

39. Yes  

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Dialogue 4: Yes 

Thông tin: A: Do you enjoy being a salesperson, Rachel? - B: Yes, I do like it. I get to meet so many 

people. 

(A: Bạn có thích làm nhân viên bán hàng không, Rachel? - B: Vâng, tôi thích nó. Tôi được gặp rất nhiều 

người.) 

Chọn Yes  

40. No  

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Dialogue 5: No 

Thông tin: A: Wow. You must really enjoy it. - B: Oh no, I don’t enjoy it at all. 

(A: Chà. Bạn phải thực sự tận hưởng nó. - B: Ồ không, tôi không thích nó chút nào) 

Chọn No 

Bài nghe: 

1. 

A: So how do you like your job, Chris? 

B: Well, it was okay at first, but now, after two years. I don’t like it. 

A: Oh, why is that? 



 

 

B: It’s boring. I do the same thing every day. I’m really sick of it. 

A: So why don’t you change jobs? 

B: I’m well-paid. I like the money! 

A: Oh, I see. But you should leave if you’re not happy. 

B: Yeah, maybe I should. 

2. 

A: Do you like teaching children, Alexa? 

B: Oh, yes! I love working with kids. They’re so much fun. 

A: Well, I guess you have the perfect job! 

B: Yeah, I like it a lot. There’s just one thing I don’t like. 

A: What’s that? 

B: The distance to school. It’s too far away. It takes me an hour to drive there every day. 

A: Wow. That must be awful! 

B: It is, but the schools that are near me aren’t as good. 

3. 

A: How’s your new job going, Anna? 

B: Good, thanks. I really like it. 

A: What do you like best about it? 

B: I think it’s the people I work with. They are so nice. 

A: People make all the difference in the job, don’t they? 

B: They sure do. The only trouble is, I have to travel a lot. I’m away from home about two weeks every 

month. 

A: Yeah, that can be difficult. 

B: It is. I hope I won’t have to travel so much next year. 

4. 

A: Do you enjoy being a salesperson, Rachel? 

B: Yes, I do like it. I get to meet so many people. 

A: Is it hard work? 

B: Yes, it can be. I don’t like the long hours. I’m always really tired when I get home at night. 

A: That’s too bad. Why don’t you quit? 

B: Because I think my boss is great to work for. 

5. 

A: How long have you been working in a restaurant, Martin? 

B: For more than five years. 

A: Wow. You must really enjoy it. 

B: Oh no, I don’t enjoy it at all. It’s hard work and pretty tiring, too. I’m on my feet all night. 



 

 

A: Oh, I see. 

B: But the tips are great. I really should find a better job soon, though. 

Tạm dịch: 

1. 

A: Vậy bạn thích công việc của mình như thế nào, Chris? 

B: Lúc đầu thì không sao, nhưng bây giờ, sau hai năm. Tôi không thích nó. 

Đ: Ồ, tại sao vậy? 

B: Thật là nhàm chán. Tôi làm điều tương tự mỗi ngày. Tôi thực sự phát ốm vì nó. 

A: Vậy tại sao bạn không thay đổi công việc? 

B: Tôi được trả lương cao. Tôi thích tiền! 

A: Ồ, tôi hiểu rồi. Nhưng bạn nên rời đi nếu bạn không hài lòng. 

B: Vâng, có lẽ tôi nên vậy 

2. 

A: Bạn có thích dạy trẻ không, Alexa? 

B: Ồ, vâng! Tôi thích làm việc với trẻ em. Chúng rất vui. 

A: Chà, tôi đoán bạn có một công việc hoàn hảo! 

B: Vâng, tôi thích nó rất nhiều. Chỉ có một điều tôi không thích. 

A: Cái gì vậy? 

B: Quãng đường đến trường. Nó quá xa. Tôi mất một giờ để lái xe đến đó mỗi ngày. 

Đáp: Chà. Đó phải là khủng khiếp! 

B: Đúng vậy, nhưng những trường gần tôi không tốt bằng. 

3. 

A: Công việc mới của bạn thế nào rồi, Anna? 

B: Tốt, cảm ơn. Tôi thực sự thích nó. 

A: Bạn thích điều gì nhất về nó? 

B: Tôi nghĩ đó là những người tôi làm việc cùng. Họ rất tốt bụng. 

A: Mọi người tạo ra tất cả sự khác biệt trong công việc, phải không? 

B: Họ chắc chắn làm. Rắc rối duy nhất là, tôi phải đi lại rất nhiều. Tôi xa nhà khoảng hai tuần mỗi tháng. 

A: Vâng, điều đó có thể khó khăn. 

B: Đúng vậy. Tôi hy vọng tôi sẽ không phải di chuyển nhiều vào năm tới. 

4. 

A: Bạn có thích làm nhân viên bán hàng không, Rachel? 

B: Vâng, tôi thích nó. Tôi được gặp rất nhiều người. 

A: Có vất vả không? 

B: Vâng, nó có thể được. Tôi không thích những giờ làm việc dài. Tôi luôn thực sự mệt mỏi khi về nhà vào 

ban đêm. 



 

 

A: Điều đó thật tệ. Tại sao bạn không bỏ cuộc? 

B: Bởi vì tôi nghĩ ông chủ của tôi là người tuyệt vời để làm việc cùng. 

5. 

A: Bạn đã làm việc trong một nhà hàng bao lâu rồi, Martin? 

B: Trong hơn năm năm. 

A: Chà. Bạn phải thực sự tận hưởng nó. 

B: Ồ không, tôi không thích nó chút nào. Đó là công việc khó khăn và cũng khá mệt mỏi. Tôi đứng trên đôi 

chân của mình cả đêm. 

A: Ồ, tôi hiểu rồi. 

B: Nhưng tiền tip thì nhiều. Tuy nhiên, tôi thực sự nên tìm một công việc tốt hơn sớm. 


